Tổng hợp kiến thức & tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 10 
CÁC THÌ TIẾNG ANH CƠ BẢN
	Thì
	Cấu trúc
	Cách dùng
	Từ nhận biết

	simple present
(hiện tại đơn)

	- To be: thì, là, ở
KĐ: S + am / is / are
PĐ: S + am / is / are + not
NV: Am / Is / Are + S …?
- Động từ thường:
KĐ: S + V1 / V(s/es)
PĐ: S + don’t/ doesn’t + V1
NV: Do / Does + S + V1 …?
	- chỉ một thói quen ở hiện tại  * Ex. - She often gets up at 6 o’clock.
- chỉ một sự thật, một chân lí. * Ex. - The sun rises in the east.
	- always, usually, often, sometimes, rarely (ít khi), seldom (hiếm khi), every, once (một lần), twice (hai lần) …
- today

	Chú ý:  is   -> she/he/it/sing.n
             are -> you/we/they
             am -> I
	Chú ý:  
Do     -> I/you/we/they/pl.n
Does  -> he/she/it/sing.n

	present continuous
(hiện tại tiếp diễn)

	KĐ: S + am / is / are + V-ing
PĐ: S + am/is/are + not + V-ing
NV: Am / Is /Are + S + V-ing?
	- hành động đang diễn ra ở hiện tại.
* Ex. 
- We are learning English now.
	- at the moment, now, right now, at present
- Look! Listen! Be careful!

	Near future
(tương lai gần)
	KĐ: S + am / is / are + going to + V(infi)
PĐ: S + am / is / are + not + going to + V(infi)
NV: am / is /are + S + going to + V(infi) ?
	- Dự định sẽ làm trong tương lai

	- tomorrow (ngày mai), tonight (tối nay)
- Next week/month…
- in+ năm trong tương lai, 

	simple past
(quá khứ đơn)

	- To be:
KĐ: S + was / were…
PĐ:  S + wasn’t / weren’t…
NV: Was / were + S …?
- Động từ thường:
KĐ: S + V(2/ed)
PĐ: S + didn’t + V(inf)
NV: Did + S + V(inf) ….?
	- hành động xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.
* Ex. 
- She went to London last year.

	- yesterday, last week, last month,… …ago, in + năm trong quá khứ, in the past, …



	Chú ý:  was -> I / He / She / It             were ->You / We / They
            

	simple future
(tương lai đơn)

	KĐ: S + will / shall + V1
           I will = I’ll
PĐ: S + will / shall + not + V1
         (won’t / shan’t + V1)
NV: Will / Shall + S + V1 …?
	- hành động sẽ xảy ra trong tương lai
* Ex. 
- He will come back tomorrow.
	- tomorrow (ngày mai), next…, 
- in+ năm tương lai, 
- in + khoảng thời gian
tonight (tối nay), soon (sớm)

	Present perfect
(hiện tại hoàn thành)

	(+) S + have/has + V(3/ed)…
(-) S + have/has + not + V(3/ed)…
(?) Have/has + S + V(ed/3) …
* Cách dùng trạng từ: 
- yet: chưa (dùng trong câu phủ định và nghi vấn đứng cuối câu)
-  already: đã xong ( dùng trong câu khẳng định đứng trước V(3/ed)
	- diễn tả một hành động diễn ra trong quá kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai được dùng với  FOR/SINCE
- for + khoảng thời gian, 
- since + mốc thời gian
Ex. She has learnt English for two years
- Diễn tả 1 sự việc đã diễn ra để lại hậu quả, kết quả nhưng không rõ thời gian
Ex. I have cut my hand. 

	Từ nhận biết của thì hiện tại hoàn thành
- just: vừa mới, already: đã xong, for : khoảng , since: từ khi, recently/lately: gần đây, mới đây, ever: đã từng, never: chưa từng, yet: chưa,  
- so far/up to now/up till now /up to the present: cho đến bây giờ
- in/over the last/past + số lượng + days/weeks… trong + số lượng + ngày/tuần… trở lại đây: ví dụ In the last two days (trong 2 ngày trở lại đây)
- many times: nhiều lần,  several times ( một vài lần) once(một lần) , before (trước đó),

	past progressive tense
(quá khứ tiếp diễn)
	(+) S + were/was + V(ing)…..
(-) S + were/was + not + V(ing)…..
(?) Were/was + S + V(ing)…..?
	- diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.
	- at this/that time /giờ yesterday, last…
Ex. I was eating breakfast at 8 o’clock yesterday  



S/ES & ED
Part 1: S/ES
I. CÁCH PHÁT ÂM “S/ES”
1/ Nếu danh từ số ít hoặc động từ tận cùng : F, P, K, GH, T, TH, PH  phát âm là : / S / (Fảng Phất Kòn Ghi Tình Thu Phượng ) 
->Example : camps,  coughs…     
2/ Nếu danh từ số ít hoặc động từ tận cùng : SH, CH, Z, X, CE, GE, S, SE thì được phát âm là : / IZ / (Sháng  Chiều  Zó  Xuân  Có  Gé  Sang , SEm )
->Example : (Noun) : classes , washes,
3/ Những từ còn lại được phát âm là  : / Z / 
->Example : bulbs, begs…
* Ngoại lệ : do -> does /dΛz/    
                    say -> says /sez/  
* Lưu ý:
· Khi *th phát âm là / θ / thì –s /–es mới phát âm là / s / như baths, …
· Khi *th phát âm là / ð / thì –s /–es phát âm là / z / như cloths, clothes, bathes,…
· Khi *gh phát âm là / f / thì –s phát âm là / s / như laughs, coughs, ….
· Khi *gh là âm câm thì –s phát âm là / z / như ploughs, 
II/ EXERCISE 1: chọn từ có phần được gạch dưới có cách phát âm khác với các từ còn lại
1. A. proofs	B. books	C. points	D. days
2. A. helps	B. laughs	C. cooks	D. finds
3. A. neighbors 	B. friends 	C. relatives 	D. photographs
4. A. snacks 	B. follows 	C. titles 	D. writers
5. A. streets 	B. phones 	C. books 	D. makes
6. A. cities 	B. satellites 	C. series 	D. workers
7. A. phones 	B. streets 	C. books 	D. makes
8. A. proofs 	B. regions 	C. lifts 	D. rocks
9. A. involves 	B. believes 	C. suggests 	D. steals
10. A. remembers 	B. cooks	C. walls 	D. pyramids
11. A. miles 	B. words 	C. accidents 	D. names
12. A. sports 	B. plays 	C. chores 	D. minds
13. A. nations	B. speakers	C. languages	D. minds
14. A. proofs	B. looks	C. lends	D. stops
15. A. dates	B. bags	C. photographs	D. speaks
16. A. parents	B. brothers	C. weekends	D. feelings
17. A. chores	B. dishes	C. houses	D. coaches
18. A. works	B. shops	C. shifts	D. plays
19. A. coughs	B. sings	C. stops	D. sleeps
Part 2:ED
[bookmark: OLE_LINK1]I. CÁCH PHÁT ÂM “ED”(sau các động từ có quy tắc ở hình thức quá khứ)
1/ Những động từ tận cùng bằng : X, S, SH, K, GH, F, CH, CE, P, PH thì được phát âm là: / T / (xứ sở shầu  kăm ghét fải chăng còn pảng phất) 
-> Example : asked , watched , stopped 
2/ Những động từ tận cùng: T,D (tự do) thì được phát âm là: /id/ 
-> Example : wanted , needed , 
3/ Còn lại phát âm là : / D / 
II / EXERCISES 1
1. A. failed	B. reached	C. absorbed	D. solved
2. A. invited 	B. attended 	C. celebrated	D. displayed
3. A. removed 	B. washed 	C. hoped 	D. missed
4. A. looked 	B. laughed 	C. moved 	D. stepped
5. A. wanted 	B. parked 	C. stopped 	D. watched
6. A. laughed	B. passed 	C. suggested 	D. placed
7. A. believed 	B. prepared 	C. involved 	D. washed
8. A. lifted	B. lasted 	C. happened 	D. decided
9. A. collected 	B. changed 	C. formed 	D. viewed
10. A. walked 	B. entertained 	C. reached 	D. looked
11. A. watched 	B. stopped 	C. pushed 	D. improved
12. A. admired	B. looked 	C. missed 	D. hoped
13. A. proved	B. changed	C. pointed	D. played
14. A. helped	B. laughed	C. cooked	D. intended
15. A. smoked 	B. followed 	C. titled 	D. implied
16. A. coughed 	B. phoned 	C. booked 	D. stopped
17. A. talked 	B. looked 	C. naked 	D. worked
18. A. developed 	B. ignored 	C. laughed 	D. washed
19. A. phoned 	B. stated 	C. mended 	D. needed

PASSIVE FORM  (THỂ BỊ ĐỘNG)	
1- C«ng thøc tæng qu¸t:
 (
S
O
I
me
we
us
you
you
she
her
he
him
it
it
they
them
)                                                         S + V + O	

                                           
                                                  S + be + V(3/ed) +....by+O
  => CÂU HỎI:             
                            WH + Aux.v  + S + V + O

                                           
                                 WH +   S + be + V(3/ed) +....by+O
2-Present Simple (C©u bÞ ®éng ë th× hiÖn t¹i đơn)
                                                   S + V(s/es) + O

                                                
                                          S + am/ is/ are+ V(3/ed) +....by+O
Ex: The workers make the pens. The pens are made by workers.
=> CÂU  HỎI: (WH)DO/DOES + S + V(inf)  + O ?


                         (WH)Is/ are/ am + S + V(3/ed)  +  by+O  ?
3-Past simple : thì quá khứ đơn
                                                   S + V(2/ed)  +  O

                                         
                                             S + was/ were+ V(3/ed) +....by+O
Ex: I visited my grandparents last week.
My grandparents were visited by me last week.
=> CÂU  HỎI: (WH) Did + S + V(inf)  + O ?


                         (WH) Were/was + S + V(3/ed)  +  (by+O)  ?
4-Present perfect: thì hiện tại hoàn thành
                                              S + have/ has + V(3/ed)  + O

                                         
                                              S + have/ has + been + V(3/ed) +....by+O
Ex:They have built a house since last week.A house has been built since last week 
=> CÂU  HỎI:(WH) Have/has + S + V(3/ed)  + O ?


                        (WH) Have/has  + S +  been + V(3/ed)  +  by+O  ?
5- Modal verbs: động từ đặc biệt
=> (modal verbs : - can , could , may , might (có thể)
                               - ought to , should ( nên)
                               - must , have to/has to/had to (phải)
                               - will , shall (sẽ)
                                                       S + modal + V + O

                                     
                                               S + modal+ be + V(3/ed) +....by+O
Ex:He can mend this bike. This bike can be mended by him.
=> CÂU  HỎI:  (WH) modal + S + V(inf)  + O ?


                        (WH)  modal + S + be + V(3/ed)  +  by+O  ?
6- Present progressive (bị động thì hiện tại tiếp diễn)
                                               S + is/am/are + V(ing) + O

                                               
                                            S + is/am/are + being + V(3/ed) +… by + O
Ex: She is going to buy this house next week
-> This house is going to be bought next week
=> CÂU  HỎI:    (WH) is/are/am + S + V(ing)  + O ?


                             (WH) is/ are/ am + S + being + V(3/ed)  +  by+O  ?
7- Be going to : 
                             S + is/are/am + going to + V + O
 
                          S + is/are/am + going to + be + V(3/ed) +....by + O
Ex: She is going to help me 
-> I am going to be helped by her
=> CÂU  HỎI:    (WH) is/are/am + S + going to + V(inf)  + O ?


                             (WH) is/are/am + S + going to + be + V(3/ed)  +  by+O  ?
8- The past progressive (quá khứ tiếp diễn)
S  + were/was  + V-ing   +   O 

S + were/was  + being  + V3/ed +  by + O 
=> CÂU  HỎI:     (WH) were/was +  S  + V-ing   +   O 

                              (WH) were/was  S + being  + V3/ed +  by + O 
· Chú ý: 
1/ “by+O” có thể gạch bỏ nếu chủ ngữ trong câu chủ động là các từ sau:
I/ you/ we/ they/ she/ he/ it
2/ “by+O” phải gạch bỏ nếu chủ ngữ trong câu chủ động là các từ sau:
Someone / somebody/ no one/ no body/ anyone/ anybody/ everyone/ everybody/ people
      3/ Nếu chủ ngữ trong câu chủ động là: no one/ no body / none thì khi chuyển sang câu bị động ta phải thêm “not” sau tobe
Ex.  No one bought books at the market yesterday. 
       -> Books were not bought at the market yesterday.
     4/ Vị trí trạng từ trong câu bị động:
a/Trạng từ tần suất (always, usually…) đứng sau  tobe
b/Trạng từ thể cách (carefully, happily…)  đứng trước  V3/ed
c/Trạng từ nơi chốn ( at home, in the park…) đứng trước  by + O
d/ Trạng từ thời gian (today, yesterday…)  đứng sau  by + O
· Chú ý: câu hỏi với từ “Who”
Who write the letter  => Who is the lettter written by?
Nếu By đem ra đầu thì who phải đổi thành whom: => By whom is the lettter written by ?
II/ EXERCISES 1: Change the following sentences into the passive voice:
1. No one finds metals in the earth.
	……………………………………………………..
2. Nobody kept food in a refrigerator last night.
	……………………………………………………
3. None buys bread and cakes at the baker's.
	…………………………………………………….
4. People will send lots of cards at Christmas.
	……………………………………………………
5. We have turned on the lights when it's dark.
	……………………………………………………….
6. We should study many subjects at school.
	……………………………………………………..
7. They are building a better hospital in our village.
	……………………………………………………….
8. He is bringing her a nice present.
	…………………………………………………………..
9. Someone broke the sink in the kitchen.
	………………………………………………………
10. Our teacher is teaching us English.
	………………………………………………………
11. Someone took my English novels away.
	……………………………………………………….
12. My nephew was reading a novel.
	…………………………………………………………
13. The hostess is driving her own car.
	…………………………………………………………
14. My mother is going to prepare a meal
	…………………………………………………………
15. He can write a novel now.
	……………………… ……………………………
III/ EXERCISES 2
   1. Did your friend mail that letter?
……………………… ……………………………
   2. Has Nina finished the work?
……………………… ……………………………
   3. Did he speak about tropical countries in the world?
……………………… ……………………………
   4. Has your sister cleaned the floor?
……………………… ……………………………
   5. Does he make a bad chocolate cake?
……………………… ……………………………
   6. Must you post this letter?
……………………… ……………………………
   7. Have you taken my book?
……………………… ……………………………
   8. Can you clean the house?
……………………… ……………………………
   9. Does he steal my ruler?
……………………… ……………………………
10. Does your friend buy this house?
……………………… ……………………………
11. Does a butcher make milk?
	………………………………………………..
12, Will people use bricks for building houses?
	………………………………………………………
13. Is she going to hang my overcoat on the peg?
	……………………………………………………………..
14. Is the sheep eating grass on the meadow?
             …………………………………………………………………………..
14. Did you wait for our boss?
IV/ EXERCISES 3:
    1. Where do you find the box?
……………………… ……………………………
    2. Who did you meet?
……………………… ……………………………
    3. When does your friend buy this house?
……………………… ……………………………
    4. Why do you clean the house?
……………………… ……………………………
    5. Which books do you prefer?
……………………… ……………………………
    6. Who did the homework?
……………………… ……………………………
    7. When did Sam repair my car?
……………………… ……………………………
    8. When did you steal my pencil case?
……………………… ……………………………
    9. Who finished the report?
……………………… ……………………………
    10. When did your mother mail that letter?
……………………… ……………………………

*  REPORTED SPEECH
1, Command (mệnh lệnh) -> câu trong ngoặc bắt đầu bằng động từ
Ex: Tom said: “Wait for me here, Marry ?”  ->Tom told Marry to wait for him there. 
S + told/asked + O + to inf / not to inf…
2, Request : (yêu cầu) -> câu trong ngoặc bắt đầu bằng “will/would/can/could”
Ex : She said to me: “Will you open the door, please ?”-> She asked me to open the door  
S + told/asked + O + to inf…
 (
Ngôi
S
O
Sở
 
hữu
I
I
me
my
we
us
our
II
you
you
your
III
she
her
her
he
him
his
it
it
its
they
them
their
)=> EXERCISES 1: 
1. We said to Lan: “ Will you give us the pen?
..............................................................
2. He said : “ Wait for me ,Tuan”
………………………………………
3. She said to us : “Don’t watch TV” 
……………………………………………
4. He said  : “Can you help me , Lan ?”
…………………………………………………
5. He said to her : “Can you speak up ?”
……………………………………………………………………………………
6. I said to him : “Stay at home”
……………………………………………………………………………………
7. My son said: “Watch TV, Tuan” 
……………………………………………………………………………………
8. My mother said to the kids : “Stop fighting”
……………………………………………………………………………………
3, Advice : (lời khuyên) -> câu trong ngoặc có từ “should”
Ex : She said to him: “You should learn English” 
-> She said to him he should learn English.        
-> She told him he should learn English. 
S +  said(that)  +  S2  + should(not) + inf…
                                              told + O
CHÚ Ý:Với câu lời khuyên có thể làm bằng cấu trúc: S + advised + O + (not) to inf…
Ex : She said to him: “You should learn English” -> She advised him to learn English
=> EXERCISES 2: 
1. The teacher said: “You should speak English every day” 
……………………………………………………………
2. I said to him: “You should do your homework”
……………………………………………………………………………………    
3. The doctor said: “You should not go out.” 
……………………………………………………………
4. She said to him: “You should do your work”
……………………………………………………………………………………    
5. She said: “You should do morning exercise. Lan”
She advised…………………………………………………………………………… 
6. He said: “You should not stay up late. ”
He advised…………………………………………………………………………… 
4, Reported speech (Câu tường thuật) -> câu trong ngoặc bắt đầu bằngchủ ngữ
a. Example:
 He said “I will come back this store tomorrow’’.
  He said that he would come back that store the following day.
b. Form:                      S1 + said (that) + S2 + V(lùi thì)
=>  EXERCISE 2: Change into the reported speech
1, He said: “I am doing my homework now”. 
…………………………………………………………………………………………
2, Lan said: “I will learn English tomorrow”
…………………………………………………………………………………………
3, They said: “we play soccer today” 
…………………………………………………………………………………………
4, He said to his friends: “I must help my mother with this work.”
…………………………………………………………………………………………
5, He said to us: “You are my best friends.”
…………………………………………………………………………………………
6, She said: “I will answer the phone tonight.”
…………………………………………………………………………………………
7, Hoa said: “I can’t go out here”
…………………………………………………………………………………………
5, Indirect question (câu hỏi gián tiếp)
a. Wh - questions. (câu hỏi có nghi vấn từ)
* Ex: He said: “What are you doing now ?” -> He asked me what I was doing then.
* Form:     S + asked + (O) + wh +S +V(lùi thì)
=> EXERCISE 3: Change the sentences into the indirect question
1, Nga asked Hoa: “What do you want?”
…………………………………………………………………………………………
2, I asked her: “Where do you wait for me?”
…………………………………………………………………………………………
3, He said to me, “What is your name?”
 ________________________________________________________________
4, Tuan said: “How many days do you help me, Lan?”
 ________________________________________________________________
5, “Where do you have to go now?” said Mr.Brown.
 ________________________________________________________________
6, Mary asked: “Where are you eating noodles, Tom?”
 ________________________________________________________________
b. Yes/ No questions
* Ex: “Do you speak English?” Lan asked him.
 Lan asked him if he spoke English.
* Form:    S + asked + (O) + whether/if +S +V(lùi thì)
=> EXERCISE 4: Change the sentences into the indirect question
1, Nga asked Hoa: “Do you want to play soccer?”
…………………………………………………………………………………………
2, I asked her: “Do you wait for me?”
…………………………………………………………………………………………
3, He said to me: “Are you free tomorrow?”
 ________________________________________________________________
4, Hoa said: “Can you help me, Huy?”
 ________________________________________________________________
5, “Do you have to go now?” said Mr.Tam.
 ________________________________________________________________
6, Tom asked: “ Do you eat noodles in the room , Mary?”
 ________________________________________________________________
	    Direct speech                                                     
	Reported speech

	Simple present  (thì hiện tại đơn)   
S + is/am/are…
S + V/V(S/ES)                                          
	Simple past (thì quá khứ đơn)
S + were/was…
S + V(2/ED)

	Present perfect (thì hiện tại hoàn thành)
S + have/has + V(ed/3)
Simple past (Qúa khứ đơn) 
S + V(2/ed)…
	
Past perfect (qúa khứ hoàn thành)
S  + had + V(ed/3)…

	Present continuous (hiện tại tiếp diễn)       
S + is/are/am + V(ing)                                 
	Past continuous (quá khứ tiếp diễn)
S + were/was + V(ing)

	Will /shall/ can / may  + inf                                                
	Would /should/ could / might +inf

	Must /have to/ has to + inf
	Had to + inf

	ADVERBS

	today
	that day                         

	tomorrow
	the next day / the following day  

	now 
	then / at once  

	next 
	the following 

	tonight 
	that night

	here
	there

	this
	that

	these
	those

	yesterday
	the day before / the previous day

	ago
	before

	last (year)
	( the year) before/the previous (year) 


*=>  EXERCISE 4
         1. “ I will help you now ” he said to her
          -> ………………………………………………………….……………
          2. “ I’m leaving here for Hue tomorrow” she said.
         -> ……………………………………………………………….…………
         3. “ Where do you live, the boy?” asked the man.
         -> The man …………………………………………………………….……    
4. “Go now, Lan” the father said 
         -> The father ……………………………………………………..……………
5. “How much time does you teach her, Marry ?” asked Peter.
 -> Peter asked…………………………………………………………………….…
6. “Will you come here early?” she asked me.
 -> She asked…………………………………………………………………
7. Mary asked: “What are you doing now, Hoa?” 
-> …………………………………………………………………
8, “Where is your school?” Mrs.White asked Nam
-> ………………………………………………………
            9. “Who helps you, Marryam?” Hoa said
-> …………………………………………………….…………
10. She said: “Do you help your mom? 
->………………………………………………………………………………….


* WISH  CLAUSE
A/ FORM:
I/ AO ƯỚC Ở HIỆN TẠI (present wish) diễn tả 1 giả thiết không có khả năng xảy ra hiện tại. (mệnh đề đứng sau “wish” dùng thì quá khứ giả định)
                                           S + wish(es) + S +  V2/ed  did not + inf
                                                                          were(not) …
· Chú ý: chỉ dùng “were” cho tất cả các ngôi
II/ AO ƯỚC Ở TƯƠNG LAI (future wish): diễn tả 1 giả thiết không có khả năng xảy ra ở tương lai. ( mệnh đề đứng sau “wish” dùng thì tương lai trong quá khứ)
S + wish(es) + S +  would / could / should / might (not)+ inf …                                                                
Ex. I wish I would come here in time tomorrow 
B/ CÁCH VIẾT LẠI CÂU VỚI “WISH”
1/Viết lại câu với WISH , mệnh đề sau Wish phải phản nghĩa với câu đã cho
2/ Khi viết lại câu với WISH nếu có các cụm từ : What a pity / It is a pity / It’s terrible /
 S + be + sorry / S + regret..., ta gạch bỏ các cụm từ này và viết lại câu phản nghĩa với câu đã cho. 
Ex. I’m sorry I don’t help you. -> I wish I helped you. 
3/ Khi viết lại câu với WISH nếu có các cụm từ: 
             would like…to 
S +        would love… to
             want/like ...to  
        ta gạch bỏ các cụm từ này và viết lại câu không phản nghĩa với câu đã cho
Ex. I’d like my father to be here now. -> I wish my father were here now
C/ EXERCISES 
EXERCISE 1 :  Give the correct form of the verbs in parentheses:
1. She wishes her father (be) ___________here now to help her.
2. I wish you (not give) ___________them my phone number now.
3. I wish they (visit) ____________us when they were in town.
4. I wish someone (give) ___________ me a job next month.
5. I wish I (take) _______________the trip to Hanoi with her next summer.
6. We wish we (understand) _________________all the teacher’s hristmasn.
7. He missed a football match last night. He wishes he (watch) _____________it.
8. I wish she (have) ______________more time to do this job.
9. I wish she (come) ______________to see me.
10. I wish that you  (know) _________________that soon.
EXERCISE 2: Rewrite the sentences below, using “Wish” to express wishes:
1. My father isn’t here now. 
……………………………………………………………………………………
2. John would like to be an astronaut when he grows up. 
………………………………………………………………………………………
3. I’m sorry I don’t help you today. 
………………………………………………………………………………………
4. I’m not a doctor. 
………………………………………………………………………………………
5. I don’t have enough money to buy this book. 
………………………………………………………………………………………
6. I live in a big city, but I don’t like it. 
………………………………………………………………………………………
7. Tomorrow will be a workday. 
………………………………………………………………………………………
8. We have to work this Saturday.  ……………………………………………………………………………………
9. There is not any rivers in my country. 
………………………………………………………………………………………
10. I regret that you don’t give me a chance to tell the truth.
 ………………………………………………………………………………………
11. I feel sick because I eat too much ice-cream. 
………………………………………………………………………………………
12. Nam is sorry he doesn’t accept the job. 
………………………………………………………………………………………
13/ I want him to be here now.


PREPOSITIONS OF TIME (Giới từ chỉ thời gian)

	- In : đặt  trước 
- buổi trong ngày 
-> Ex. In the morning
- tháng: ->  Ex. In May
- mùa: ->  Ex. In  summer   
- năm: ->  Ex. In 1999
- thế kỉ: -> Ex. In the 19th century
- On : đặt trước 
- ngày trong tuần -> Ex. On  Monday  
- ngày trong  tháng 
-> Ex. On  September 5th ,2002 
*Ngoại lệ : - On weekend/ Christmas day
	- at : đặt trước thời gian, Ex: at 6 o’clock  
*Ngoại lệ : at hristmas / at lunchtime  / at night, / at midnight / at weekend
- After # before trước thời gian
Ex: after 10 o’clock 
- Between ….and …: giữa ...va
Ex: between  7o’clock and 9 o’clock 
- Till  ( cho tới )
- Up to (đến tận) : dùng để nhấn mạnh hơn
- From + thời gian + TO + thời gian
Ex: We have class from 7.00 to 10.15
- For + khoảng thời gian   
- Since + mốc thời gian    


* EXERCISE 1: Choose the suitable prepositions in brackets
1.Ba and Tam usually go fishing........................the weekends. (on, in, from, at)
2.The students will visit the capital.........................the summer. (on, in, at, of)
3.They heard a very strange noise............................midnight. (on, in, at, out)
4. Our brother took a long nap from 1p.m..................4p.m. (to, up, between, at)
5. The competitions will take place...........8a.m and 12a.m. (from, between, up to, to)
6.She talked........................an hour to persuade her parents. (in, for, at, up to)
7.They have learned English..............................many years. (since, for, in, from)
8.The boys often go skiing..........................the winter. (in, at, on, for)
9.I’ve studied French................................3 months. (for, since, in)
10.I arrived.......................the bus stop at 4 in the afternoon. (in, at, on, to)
11.What did she do......................the weekend? (on, in, to, for)
* EXERCISE 2 : Choose the correct preposition to complete each sentence : 
“ in , at , on , to ,  for , by , of , with , from ,  between , till , since”
15. We will go .............................................................. a picnic next week.   
2-	My village is about 100 kilometers ........................ the south of HCH City. 
3-	We often go for a walk ......................................................... the weekends.
4-	She took many pictures to show the trip ................................... her parents.
5-	I will stay there till the beginning ....................................................... May.
6-	There is a meeting .............................................................. 9 am and 2 pm.
7-	He was born ............................................................................ 15th January.
8-	She often plays the piano ................................................................... night.
9-	We will live in Hanoi from September ...................................... December.
10-She has been here ....................................................................... yesterday.


* TAG QUESTIONS

	Phần câu nói 
	Phần đuôi 

	1.  affirmative sentence (câu nói khẳng định)
	- negative tag  (phủ định) 

	2. negative sentence  ( câu nói phủ định) 
	- affirmative tag(khẳng định)    

	3. Nếu phần câu nói sử dụng động từ Tobe :
Ex. Mary is here , 
	- phần đuôi lặp lại Tobe
 isn’t she ?                       

	4. Nếu phần câu nói sử dụng động từ thường :
Ex. You like tea ,       
	- phần đuôi mượn trợ động từ  
don’t  you ?       

	5. Nếu phần câu nói là thì hiện tại hoàn thành
They have left ,
nhưng : They have books,  
	- phần đuôi lặp lại từ ‘have/has’
have they?
Don’t they ?

	15. Nếu phần câu nói sử dụng động từ đặc biệt : 
Ex. Lan can not run ,
	- phần đuôi lặp lại động từ đặc biệt :     
can she ?                    

	7. Nếu câu có chủ ngữ là các từ như:    this / that/ everything / nothing / something / V-ING
                     Ex.       Swimming is difficult
                                 This/that is your book , 
                                 Everything is wonderful
	-thì chủ ngữ trong phần đuôi dùng  “it”

      
           isn’t it ?
  

	8. Nếu câu có chủ ngữ là các từ như:   these/those , everyone , everybody , someone , no one , none , somebody , nobody , neither, pl.n(danh từ số nhiều)
Ex. These/those are your book ,
	-thì chủ ngữ trong phần đuôi dùng “ they”


aren’t they ?

	9. Nếu câu có các từ phủ định như:  
no one , nobody , none , neither, never, nothing, hardly , hardly ever , seldom , rarely, scarcely, no , without , 
                       Ex. Nobody called on the phone , 
	- phần đuôi khẳng định     



Did they

	10. Let’s                                                             →
	- shall we ?

	11. S + had better                                               →
	- hadn’t + S ?

	12. I am                                                              →
	- (am I not) / aren’t I ? 

	13. I am not                                                        →
	- am I

	14. S + may                                                        →
	- may + S + not 

	15. S + used to                                                   →
	- didn’t + S

	16. I wish…                                                       →
	- may I

	17. one                                                               →
	- you/one  

	                                       Ex. one can be my master, can’t you/one?

	18. câu mệnh lệnh diễn tả lời mời (V )              →
-> have a coffee cup. 
	- won’t you? 
won’t you ?

	19. câu mệnh lệnh diễn tả yêu cầu  (V / Don’t…)
-> Ex. Let me read it for you , 
-> Ex. Don’t open the door. 
	- will you
will you ?
will you ?

	* note : 
- động từ , trợ động từ ở câu hỏi đuôi luôn viết tắt  ( isn’t , don’t…)
- không lặp lại danh từ trong câu hỏi đuôi mà phải được thay thế bằng đại từ nhân xưng   Ex. Lan is a student , isn’t she 
- Nếu danh từ số ít chỉ người nam thì chủ ngữ trong phần đuôi là “He”
- Nếu danh từ số ít chỉ người nữ thì chủ ngữ trong phần đuôi là “She”
- Nếu danh từ số ít chỉ vật thì chủ ngữ trong phần đuôi là “It”
- Nếu danh từ số nhiều chỉ vật hoặc người thì chủ ngữ trong phần đuôi là “They”


 * EXERCISE 1: 
1/ No one heard about that, _________________?
2/ Nam did the work well, _____________?
3/ He didn’t have to speak to me, ______________?
4/ He won’t fall down, __________________?
5/ You wouldn’t like the window open, _______________?
6/ He used to beat his wife, ________________?
7/ Come and see me tomorrow, _____________?
8/ Don’t sheet the door, _________________?
9/ Let’s sing together, _________________?
10/ I’d better go, _______________?
11/ I am your teacher, ________________?
12/ There’s an examination tomorrow, ______________?
13/ She’s been studying English for 2 years, _______________?
14/ You can’t play tennis today, _______________?
15/ Let me lend you a hand, __________________?
16/ Everybody can learn how to swim, ______________?
17/ He hardly feeds his family, ________________?
18/ She could scarcely hear what he said, ______________?
19/ someone never works on Sundays, _______________?
20/ They did nothing, ________________________?
21/ There is no one in the house, _______________?


* SUGGESTION: CÂU ĐỀ NGHỊ

	Suggestion
	Response

	1, I suggest   +   V-ing …
2/ I suggest   +   that + S + should + inf ….
3, S + suggest (that) + S + (not)/V(inf) …
4. I think we should + inf ….
5, Shall we + inf …. ? / Let’s + inf …
6, Why don’t we  + inf ……. ?
7, What about  + V-ing ….    ? 
8, How about   + V-ing   ……?
=> Chú ý : động từ trong cấu trúc câu thứ 3 không chia theo ngôi và câu phủ định không mượn trợ động từ
Ex : I suggest she turn on TV / I suggest she not turn on TV 
	Ok 
That’s good idea .
All right .
No ,I don’t want to 
I prefer to ……
Let’s ...


* EXERCISE 1:  Rewrite the following sentences without changing meaning. 
1.  What about using energy-saving bulbs? 
Shall --------------------------------------------------------------------------------------  
2.  Let’s stop using of nuclear power. 
Why ---------------------------------------------------------------------------------  ?
3.  What about holding a charity event to raise money. 
I suggest we should-----------------------------------------------------------------------  ?
4.  Why don’t we have a short rest ? 
I suggest----------------------------------------------------------------------------  
5.  Let’s use electricity economically. 
We suggest---------------------------------------------------------------------------  
6. I think we should go to school  by bike . 
 Why don’t 	?
7. Let’s reduce the amount of water our family uses.
How ……………………………………………………………………
8. I suggest we should take the shower to save water.
Why………………………………………………………………?
9. Why don’t we protect our environment?
Let’s………………………………………………………………………………

BIẾN ĐỔI CÂU QUA LẠI GIỮA “SPEND – TAKE”
 (tốn bao nhiêu thời gian để làm gì)

1/ SPEND: 
S + V ...+  time  + ...                               I write English two days

S + spend/spent + time + V-ing ....         I spend two days writing English
2/ TAKE
                          S + V ...+  time  + ...       Ex. I write English two days

It takes/took + O + time + to-inf .....   It takes me two days to write English
3/ SPEND  <--->TAKE
It takes/took + O + time + to-inf  .   Ex. It takes me two days to write English

 S + spend/spent + time + V-ing           → I spend two days writing English
=> EXERCISES:
1.It takes me 2 hours a day to surf the web 
->I spend ……………………………………………………………………………….
2.He spends 1 hour every night watching documentaries 
->It takes ……………………………………………………………………………….
3.Playing computer games takes me 2 hours a week 
-> a. It takes ………………………………………………………………
-> b. I spend…………………………………………………………………….
Biến đổi từ : SO…THAT → SUCH …THAT (quá…đến nỗi…)
                             N + be + SO + adj  + That + ….

Personal pronoun (đtnx) + be + Such + (a/an) + adj + N + That + …
Ex1. The book is so interesting that I have read it many times
→ It is such an interesting book that I have read it many times
Ex2: The man was so ill that we had to send for a doctor.	
→  He was such an ill man that we had to send for a doctor.
* NGUYÊN TẮC CẦN NHỚ KHI CHUYỂN  SO..THAT-> SUCH...THAT
1/ Nếu danh từ là số nhiều hoặc không đếm được thì không dùng (a/an)
2/ Nếu trước danh từ có much, many thì phải đổi thành a lot of.
Ex. He bought so many books that he didn't know where to put them  
 -> He bought such a lot of books that he didn't know where to put them
* NGUYÊN TẮC CẦN NHỚ KHI CHUYỂN  SUCH...THAT -> SO ...THAT” 
1) Nếu có a lot of ,lots of trước danh từ thì phải đổi thành much, many
Ex. He ate such a lot of food that he became ill.
-> He ate so much food that he became ill.
* EXERCISE:  Rewrite these sentences using the cues
1/ The book is so interesting that I have read it many times.
=> It is ………………………………………………………………….
2) The man is so fool that no one took any notice of him.
=> He is .... ……………………………………………………………….
3) The film is so long that they can't broadcast it on one night.
=> It is ..... ……………………………………………………………….
4) The books are so interesting that we have read them many times.
=> They are..... ……………………………………………………………….
5) The news was so bad that she burst into tears on hearing it.
=> It was.... ……………………………………………………………….
6) The food was so hot that it turned my tongue.
=> It was..... ……………………………………………………………….
7) There is so much rain that we can't go out.
=> There is such.... ……………………………………………………………….
8) The boy is so fat that every calls him Stuffy.
=> He is .... ……………………………………………………………….
9) The milk is so excelent that all the children want some more.
=> It is .... ……………………………………………………………….
10) The weather was so warm that they had a walk in the garden.
=> It was.... ……………………………………………………………….

CẤU TRÚC: TOO…TO-inf (quá ….không thể….)
S + be  + TOO +  adj + (for + O)  + TO-inf
* CHÚ Ý: 
=>  NGUYÊN TẮC CẦN NHỚ KHI NỐI CÂU DÙNG  “ TOO...TO”
1) Nếu trước tính từ, trạng từ có : so ,very, quite ,extremely... thì phải bỏ.
->Ex.1: Lam is so short. She can't drive a car.-> Lam is too short to drive a car.
2) Nếu chủ ngữ 1và chủ ngữ 2 giống nhau thì không sử dụng (for + O)
->Ex.2: Nam is so weak. He can't run.-> Nam is too weak to run.
3) Nếu chủ ngữ 1và chủ ngữ 2 khác nhau thì thêm phần “ for + O” 
->Ex.3: The coffee is hot. I can't drink it.-> The coffee is too hot for me to drink.
4) - Nếu tân ngữ câu sau giống chủ ngữ câu đầu thì bỏ tân ngữ đó đi 
Ex. The water is so hot that I can’t drink it →The water is too hot for me to drink
* EXERCISE 1: Combine each of the following pairs of sentences using “Too”
1. This book is very difficult. I can’t read it. 
 This book is………………..….............................................................
2) The children were very late. They couldn’t see the display of fireworks.  
 The children ….....................................................................................................
3)Your brother is very young. He can’t go swimming. 
 Your brother …..………..……..…..................................................................
4) The sound is very low. We can’t hear it. 
 The sound was…………………………..…....................................
5. The package is very thick.  I can't push it through the letterbox.
........................................................................................................ 
6. She was very mean. She never gave to charity.
........................................................................................................
7. He is very impatient. He never listens to anyone.
........................................................................................................
8. I was very tired. I couldn't walk any further.
........................................................................................................
Biến đổi từ: SO…THAT(quá…đến nổi)<-> TOO…TO INF(quá…không thể…)
S1 + be + SO + adj + THAT + S2 + can’t/couldn’t + inf …

S + be  + TOO +  adj + (for + O)  + TO-inf  
* EXERCISE 2: Viết lại câu dùng TOO.....TO...
1) The weather is so bad that we can’t go out.
=> The weather is too……………………………………………………………….
2) The film was so boring that we couldn’t go on seeing it.
=> The film was too…..……………………………………………………….
3) He was so old that he couldn’t run fast.
=>  He was too…..……………………………………………………….
4) He spoke so fast that we couldn’t understand him.
=> He spoke too…..……………………………………………………….
5) The fair was so noisy that we couldn’t hear each other.
=> The fair was too….……………………………………………………….
6) You speak so fast that I can’t catch up with your words.
=> You speak too…………………………………………………………….
7) It is so early that we can’t go out.
=> It is too…..……………………………………………………………………….
8) The water is so hot that I can’t drink it.
=> The water is too………………………………………………………………..….
9) The restaurant is so expensive that we can’t eat in that restaurant.
=> The restaurant is too…………………………………………………………….…
10) He studied so badly that he couldn’t pass the exam.
=> He studied too………………………………………………………….………….


Biến đổi từ : TOO…TO ( quá…không thể)→ ENOUGH (đủ…để)
 (
Chú
 ý:
 
2 
tính
 
từ
 
phải
 
trái
 
nghĩa
 
nhau
)       S + be + TOO + adj + ( for O) + to-inf 
                                                                               ()
S + be + not + adj(trái nghĩa)  + Enough ( for O) + to-inf 
Ex.  He is too week to run fast → He is not strong enough to run fast 
* EXERCISES 1:  Rewrite the sentences using “ENOUGH” 
1) The weather is too bad for us to go out 
=> ...................................................................................................................
2) The film was too boring for her to go on seeing 
=> ...................................................................................................................
3)He was too old to run fast
=> ...................................................................................................................
4) He spoke too fast for me to understand
=> ...................................................................................................................
5) The fair was too noisy for us to hear each other
=> ...................................................................................................................
6) You speak too confusedly for me to catch your words
=> ...................................................................................................................
7)It is too early for them to go out
=> ...................................................................................................................
8) The water is too hot for me to drink
=> ...................................................................................................................
9) The restaurant is too expensive for you to eat
=> ...................................................................................................................
10) He studied too badly to pass the exam
=> ...................................................................................................................

PRESENT PERFECT TENSE WITH 
(ALREADY / SINCE / FOR / YET/ EVER)
1, Form :
(+) S + have / has + V(3/ed)  
(-) S + haven’t/ hasn’t + V3ed
(?) Have/ has + S + V3ed ?
2, Usage 
- Since(từ khi)  +  mốc thời gian      /       For(khoảng)  +  khoảng thời gian
- Recently :(gần đây) đặt giữa Have/Has và động từ
- Already: ñaõ… roài) được dùng ở câu khẳng định và đứng giữa Have/Has và động từ 
- Yet:(chöa/ñaõ..chöa) được sử dụng trong câu nghi vấn và phủ định, đứng cuối câu 
- Ever:(töøng, ñaõ töøng) dùng trong câu nghi và đứng giữa Have/Has và động từ chính 
* BIẾN ĐỔI THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH→QUÁ KHỨ ĐƠN (và ngược lại)
* Dạng 1:
        S + have/has + not + V(3/ed) ...+ for + time

       It’s + time + since  + S + last + V(2/ed)/
Ex:  I haven’t seen my father for one month. 
      – It is one month since I last saw my father.
      Tom hasn’t had his hair cut for three months. 
     – It is three months since Tom last had his hair cut. 
* Dạng 2: 
     S + have/has + not + V(3/ed) ...before

     It’s the first time + S + have/has + V(3/ed)
 Ex: I haven’t seen that man here before.
->It is the first time I have seen that man here.
* Dạng 3:
  S + have/has + not + V(3/ed) …+ since+time  / for + time

  →  The last time + S + V(2/ed)+…+  was + time + ago / in + time
  →  S + last + V(2/ed) … + time + ago / in+time
  Ex. It hasn’t rained for a week. 
  →  The last time it rained was a week ago 
  →  It last rained a week ago
* Dạng 4:
        S + have/has + not + V(3/ed) + since + mệnh đề qkđ

  →  S  +  last  +  V(2/ed) … +  when + mệnh đề qkđ
  Ex. I haven’t seen him since I left school. 
  →  I last saw him when I left school.                                  
* Dạng 5:
=> S + started/began + to inf/V(-ing) …+ at/in+time / time + ago

→  S + have/has + V(3/ed)+…..  since + time / for + time 
Ex. We started learning English 6 years ago. 
  → We have learnt English for 6 years
* Dạng 6:
3/ How long is it + since + S + V(2/ed)…?     Ex. How long is it since you knew him? 

→  When did + S + last + V(inf)…?              →   When did you last know him?
* Dạng 7:
→  When did + S + last + V(inf)…?          Ex.  When did you last know him?

     When is it since + S + last +  V(2/ed) ...? → When is it since you knew him? 
* Dạng 8:
3/ How long  + have/has + S + V(3/ed)…?     Ex. How long have you known him? 

→  When  + did  +  S   +  V(inf)…?      →   When did you know him?
* NOTE:
● It / this/that is the first,second, third time          +  S + has/have + V(3/ed)…
   It / that / this + so sánh hơn ,nhất…
   Ex. This is the first time I have seen this film.
         She is the most beautiful girl I have met
● It’s (high) time  +  S +  V2/ed / were (dùng cho tất cả các ngôi)                           
=> EXERCISES 1: Viết lại câu không thay đổi nghĩa:
1) This is the first time he has gone abroad.
=> He hasn’t…………………………………………..
2) She started driving 1 month ago.
=> She has…………………………………………………………………
3) We began eating when it started to rain.
=> We have……………………………………………………….
4) I last cut my hair when I left her.
=> I haven’t………………………………………………………….
5) The last time she met me was 5 months ago.
=> She hasn’t……………………………………………………….
6) It is a long time since we last met.
=> We haven’t……………………………………………………………
7) When did you have it ?
=> How long ………………………………………………………………….?
8) This is the first time I have had such a delicious meal .
=> I haven’t……………………………………..
9) I haven’t seen him for 8 days.
=> The last …………………………………………………..
10) I haven’t taken a bath for three days.
=> It is ………………………………………………..........
EXERCISE 2. Viết lại câu không thay đổi nghĩa:
1.We haven’t been to the concert for over a year.
-The last time…………………………………
2. I haven’t eaten this kind of food before.
This is the first………………………………..
3.It’s nearly 20 years since my father saw his brother.
-My father………………………………………………
4.Tom went to Scotland last Friday 
-Tom has…………………………………………….
5.When did you last ride a bike?
-How long ………………………………………?
6.The last time I went swimming was when I was in France.
-I haven’t……………………………………………………..
7.You haven’t tided up this room for weeks.
-It’s………………………………………….
8. It last rained was three weeks ago.
-It has not………………………………..
9.Mr John hasn’t visited France since 1990.
-Mr John last………………………………………..


COMPARISON : CÁC DẠNG SO SÁNH
I/ COMPARATIVE : SO SÁNH HƠN
1/Tính từ ngắn:  S + be(not) + adj + er + than …
Ex: Lan is taller than Mai
2/ Tính từ dài : S + be(not) + more + adj + than …
Ex: Lan is more beautiful than Mai
II/ SUPERLATIVE : SO SÁNH NHẤT
1/Tính từ ngắn:       S + be(not) + the + adj + est + …
Ex: Lan is the tallest in the class
2/ Tính từ dài :       S + be(not) + the most + adj + …
Ex: Lan is the most beautiful in the class. 
III, SIMILARITY: SO SÁNH GIỐNG NHAU :
S + be(not) + the same as ...     -> Ex: Lan is(not) the same as her sister 
IV, EQUALITY: SO SÁNH BẰNG NHAU 
S + be + (not)as + adj + as…  -> Ex: Lan is (not) as big as her sister 
=>GHI CHÚ: 1/ Nhöõng tính töø 2 vaàn nhưng kết thúc baèng :  y, le, er, ow,et  ñöôïc coi nhö moät vaàn, do ñoù khi so saùnh , chæ caàn theâm er hoặc est  vaøo sau tính töø.
	Ex :  - happy  happier  the happiest	
        - simple   simpler  the simplest

	- clever    cleverer  the cleverest	
- narrow  narrower  the narrowest  
- quiet    quieter  the quietest


2 / Moät soá tính töø coù baäc so saùnh baát quy taéc:
	- bad    worse     the worst
 - good, well          better     the best
- many, much      more      the most
	- little      less        the least
- far        farther/ further  the farther /the furthest



*  CÁCH BIẾN ĐỔI CÂU QUA LẠI GIỮA CÁC DẠNG SO SÁNH
1/ So sánh hơn <=> so sánh không bằng
S1 + be + Adj-er / more adj  + than +  S2/O

S + be + not + as + adj + as + S/O
Ex. She is more beautiful than me
-> I am not as beautiful as her. 
2/ So sánh nhất <=> No + noun + be + so sánh bằng / so sánh hơn
S + be + Adj-est / the most adj  ...

No + noun + be + as + adj + as + S/O
Ex. Lan is the tallest student in the class
-> No other student in the class is as tall as Lan. 
3/ So sánh kém hơn => so sánh không bằng 
S1 + be + less + adj + than + S2/O
                                                                             2 tính từ này phải trái nghĩa nhau
S + be + not + as + adj + as + S/O             
Ex. He is less tall than you 
-> You are not as short as him 
* EXERCISES 1: Viết lại câu không thay đổi nghĩa :
1) Nobody else in the class is fatter than Mary.
=> Mary is the ………………………………………………………………….
2) I haven’t written as much as you.
=> You have written…..…………………………………………………………….
3) Tom’s hair was not as long as Mary’s.
=> Mary’s hair was….…………………………………………………………….
4) No student in the school is noisier than I am.
=> I am the …..…………………………………………………………….
5) The first film was not as interesting as this one.
=> This film was …..…………………………………………………………….
6) This house is not so expensive as that one.
=> That house is  ……………………………………………………………….
7) My dog ate more than your dog.
=> Your dog didn’t ….…………………………………………………………….
8) Voleyball is not as exciting as football .
=> Football  is …….…………………………………………………………….
9) Tom isn’t as interested in movies as his father.
=> Tom’s father is ….…………………………………………………………….


* CONDITIONAL SENTENCE (câu điều kiện)

	Loại
	Mệnh đề IF
	Mệnh đề chính
	Cách sử dụng

	I
	* Thì hiện tại đơn
   S +  V/V(s/es)
          do/does + not + inf…
          is/are/am (not)
	*Thì tương lai đơn
S + will/mod.v (not) + inf …
	Diễn tả 1 một điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. 

	
	   Ex. If it rains,
	 I will be wet
	

	

II
	Thì quá khứ đơn
S +  V(2/ed)
        did + not + inf…
        were (not)
	* Tương lai trong quá khứ
S + would / could / should / might (not)  + inf …
	Diễn tả 1 một điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai 

	
	                   Ex. If I were you, I would do that
(Dùng WERE cho tất cả các ngôi)
	


* CÁCH CHUYỂN TỪ CÂU BÌNH THƯỜNG SANG CÂU ĐIỀU KIỆN:
I/ VIẾT LẠI CÂU BẰNG CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 NẾU: 
1/ Hai câu đều là thì tưong lai (không viết phản nghĩa )
Ex. I will  go to VT. I will  buy you a present. => If I go to VT, I will  buy you a present.
2/ Hai câu nối nhau bằng từ “OR’ 
a/ Nếu câu bắt đầu bằng “Don’t”
Don’t + V…….  or + mệnh đề ->  thì viết lại là :

If you + V....... ,  +  mệnh đề (viết lại hết bỏ “OR” )
Ex. Don’t go out or you will get wet. => if you go out, you will  get wet.
 b/ Nếu câu bắt đầu bằng V(động từ)
 V …….   or  + mệnh đề -> thì viết lại là:

If you don’t V...  +    mệnh đề (viết lại hết bỏ “or” )
Ex1. Raise your hand or I will kill you.
=> If you don’t raise your hand, I will kill  you.
c/ Nếu câu bắt đầu bằng tobe
be ....         or  +  mệnh đề -> thì viết lại là:

If you are not... +    mệnh đề (viết lại hết bỏ “or” )
Ex2. Be careful or you will be bitten by a dog.
=> If you are not careful, you will be bitten by a dog.
3/ Hai câu nối nhau bằng từ “AND”
 a/ Nếu câu bắt đầu bằng “Don’t”
Don’t + V…….   AND  + mệnh đề ->  thì viết lại là :
	
If you don’t + V....... ,  +  mệnh đề (viết lại hết bỏ “and” )
* Ex. Don’t go out and you will not get wet. => if you don’t go out, you will not get wet.
 b/ Nếu câu bắt đầu bằng V(động từ)

 V …   AND + mệnh đề -> thì viết lại là:

If you  V...  +    mệnh đề (viết lại hết bỏ “or” )
Ex1. Raise your hand and I will not kill you.
=> If you  raise your hand, I will not kill  you.
c/ Nếu câu bắt đầu bằng tobe
be ....      and  +  mệnh đề -> thì viết lại là:

If you are ... +    mệnh đề (viết lại hết bỏ “or” )
Ex2. Be careful and  you will not be bitten by a dog.
=> If you are careful, you will not be bitten by a dog.
II/ VIẾT LẠI CÂU BẰNG CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 NẾU:
1/ Một câu thì hiện tại và 1 câu thì tương lai hoặc động từ đặc biệt (phải viết phản nghĩa) .
Ex. It is rainy. I can't go to school. => If it weren't rainy, I could go to school.
2/ Hai câu nối nhau bằng “because, “so” hoặc “that’s why” (phải viết phản nghĩa) .
Lưu ý :
- Nếu câu có because, thì ta gạch bỏ because và thay thế  if vào chổ  because 
- Nếu câu có  so hoặc that’s why , thì ta gạch bỏ so hoặc that’s why, và đặt if ở câu không có so hoặc that’s  why 
Ex.1:  He can’t go out because he has to study for his exam.
            => If he didn’t have to study for his exam, he could go out.
Ex.2: She is lazy so she can’t pass the exam.
           =>If she were not lazy, she could pass the exam.
III/ VIẾT LẠI CÂU TỪ IF SANG UNLESS VÀ NGƯỢC LẠI
                                IF + S + aux.v + not + infi….
                                                    bỏ

                               Unless + S + V(s/es)/V(2/ed)…..
Exercise 1: Give the correct form of the verbs
1. If I (know) ……………………his phone number, I would call him.
2. I (not buy) …………………… this coat if I were you.
3. If She (come) …………………… late again, she’ll lose her job.
4. I (help) ……………………you if I could, but I’m afraid I can’t.
5. If I had wings, I (not/have to) ................................take an airplane to fly home.
6. We would need less money if we (live) ……………………in the country.
7. If it (be) ……………………fine tomorrow, we will go to the coast.
8. We (phone) ……………………you if we have time.
9. If it didn’t rain, I (come) ……………………to see you.
10. I (drive) ……………………to work if I had a car.
11. If the weather (be) ……………………good, we will have lunch outside.
12. if the company offers me a job, I think I (take) …………………… it.
13. Many people would be unemployed if that factory (close) …………… down.
14. If you finish before 4:30, I (come) ……………………and pick you up.
Exercise 2: Rewrite these sentences
1) She must study for the exam, so she can’t go out .
=> If……………………………………………………………………………
2) She is lazy so she can’t pass the exam.
=> If…….…………………………………………………………………
3) He will  pay me tonight; I will have money to buy a car.
=> If…….…………………………………………………………………
4) He smoked too much; that’s why he couldn’t stop his cough.
=> If…….…………………………………………………………………
5) She is very shy, so she doesn’t enjoy the party.
=> If…….…………………………………………………………………
6) I will  get a work permit. I will stay for another month.
=> If…….…………………………………………………………………
7) He doesn’t take any exercises, so he is  unhealthy
=> If…….…………………………………………………………………
8) We can’t get the ticket because we don’t have money.
=> If…….…………………………………………………………………
9) Study hard or you won’t pass the exam.
=> If…….…………………………………………………………………
10) Don’t be impatient or you will make mistakes.
=> If…….…………………………………………………………………
11/ My brother did not have money, so he did not buy a car.
If .............................................................................................
12/ I’ll buy a new hat. I’ll give it to you.
If ...........................................................................................
13/ He did not treat people because he was not a doctor.
If............................................................................................................
14.Work hard or you will fail your exam.
Unless.....................................................................................................
15.Hurry up or you will be late.
If..................................................................................................
16. Be careful or you will be bitten by a dog. 
If..................................................................................................


THE RELATIVE CLAUSE (MỆNH ĐỀ QUAN HỆ)
→Mệnh đề quan hệ làm chức năng bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó và bắt đầu bằng các đại từ quan hệ : who / which / that / whom/ whose/of which                                  
	
	Chủ ngữ
	Tân ngữ
	Sở hữu

	Chỉ người
	Who / that
	Who/whom/that
	Whose

	Chỉ vật
	Which/that
	Which/that
	Whose/of which


1/ Who (ngöôøi maø ): Duøng thay thÕ cho từ chæ ngöôøi , ñoùng vai troø laøm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong meänh ñeà quan heä 
Ex. Family members try to be together at Tet. They live apart
-> Family members who live apart  try to be together at Tet 
2/ Whom : (ng­êi mµ) Dïng ®Ó thay thÕ cho từ chØ ng­êi lµm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ. 
	Vd : 	I met the girl . You helped her yesterday
		I met the girl whom you helped yesterday
3/ Which ( vaät maø) : Dïng ®Ó thay thÕ cho từ chỉ vật , laøm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong meänh ñeà quan heä
Ex. Easter is a joyful festival . It is celebrated in many countries
- > Easter is a joyful festival which is celebrated in many countries
4 / That (người mà, vật mà): Dïng ®Ó thay thÕ cho từ cho vật/con vật hoặc người làm chức năng chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan hệ. 
Ex. We know a lot of people . They live in HCM city .
-> We know a lot of people  who/that  live in HCM city
Ex. I don’t like dog . It is dirty 
 -> I don’t like dog  that/which  is dirty
5/ a/ Whose : của người mà: -> Dùng để thay thế cho tính từ sở hữu , sở hữu cách chỉ người. 
   b/ Whose= of which: của vật mà: -> Dùng để thay thế cho tính từ sở hữu , sở hữu cách chỉ vật. 
Vd : The man is a doctor . His shirt is white .
        -> The man  whose shirt is white  is a doctor
* CHÚ Ý 1:  Ta chỉ dùng ‘THAT” không dùng được đại từ quan hệ khác trong các trường hợp sau:
1/ Sau cụm danh từ cả người lẫn vật 
Ex. I saw her and her cat . They were sitting on the grass e
→ I saw her and her cat THAT were sitting on the grass 
2/ Sau các đại từ chỉ số lượng: all, some, any, little, none, both, each
Ex. These books are all THAT she left me
3/ Sau các đại từ bất định: neither, everyone, everything, someone, something, anyone, anything, no one, nothing.
Ex2. There is something that must be done
4/ Sau dạng so sánh nhất
Ex1. It’s the best film that I have seen 
5/ Sau các từ: the only, the first, the last
Ex1. She was the first person that broke the silence.
Ex2. That is the last letter that he wrote.
Ex3.I bought the only book that they had.
* CHÚ Ý 2:  Không được dùng “THAT” và mệnh đề quan hệ phải có dấu phẩy trong các trường hợp sau : 
a/ khi danh từ đứng trước mệnh đề quan hệ là:  danh từ riêng, tên riêng 
 Ex. Ha Noi, which is the capital of Vietnam, is very nice
b/ khi danh từ đứng trước mệnh đề quan hệ :  có tính từ sở hữu đi kèm “my,your, his,her, their,our, its”    Ex. My mother, who is a teacher, is kind. 
c/  khi danh từ đứng trước mệnh đề quan hệ : có các từ “this, that, these, those” đi kèm
 ex. This book, which is on the table, is very good
d/ khi danh từ đứng trước mệnh đề quan hệ là:  vật duy nhất ai cũng biết : The sun (mặt trời ), the moon ( mặt trăng )…
The Sun, which rises in the east, makes the plants green
3/  Gạch bỏ các đại từ quan hệ làm tân ngữ 
    Ta có thể gạch bỏ các đại từ quan hệ làm chức năng tân ngữ (whom, which, that)
Ex. The car broke down . I bought it last month 
→ The car which/that I bought last month broke down . 
· EXERCISES 1:
Complete the sentences, using a relative pronoun.
1. This film is about a king. His ambition is to ruler the world.
	
2. He was sitting on a chair. It was uncomfortable.
	
3. He smokes cigarettes. They are very harmful.
	
4. Let me see their pictures. You took them at Peter's wedding.
	
5. Some people only think about money. I don't like it.
	
6. Do you know that lady? I repaired her car.
	
7. John has helped me. He is very kind.
	
8. They are the people. I was talking about them.
	
9. A man stole £10,000 from a bank. The police have caught him.
	
10. I bought bananas this morning. I have lost them.
	
11. Could you iron those trousers? They're behind the door.
	
12. He worked with some people. They thought he was stupid.
	
13. I saw a girl. Her beauty took my breath away.
	
14. These are the books. I use them in the class.
	
15. That's her name. I couldn't remember it yesterday.
	
16. The film is about two people. Their plane crashed in the jungle
	
EXERCISES 1: MAKE THE BEST CHOICE
1. Simon is the man _________ Mary loves.
	A. who 	B. which	C. whom	D. A&C
2. My wife, _________ is a doctor, works at Community Hospital.
	A. who 	B. which	C. whom	D. that
3. Only one of the people _________ work in the company is qualified.
	A. what 	B. which	C. who	D. where
4. She is the one _________ I told you about.
	A. what 	B. which	C. whose	D. whom
5. Those pupils, _________ had studied hard, passed their exams.
	A. what 	B. which	C. who	D. whose
6. The magazine _________ you lent me is interesting.
	A. what 	B. which	C. whom	D. whose
7. The man _________ is resting is very tired.
	A. what 	B. which	C. whom	D. who
8. The boy _________ sat next to you is my friend.
	A. who 	B. which	C. whom	D. whose
9. We are using books _________ were printed last year.
	A. what 	B. who	C. which	D. whose
10. The painting_________Ms.Wallace bought was very expensive. 
	A. whom	B. whose	C. which	D. where
11. I don't like stories________ have unhappy endings.
 	A. where 	B. which 	C. they 		D. who
12. Miss Hoa, ________  is your sister, lives far away.
	A. which 	B. who	C. whom	D. she


* ADJECTIVE AND ADVERBS

1- Các tính từ và trạng từ có cùng một dạng :
Fast , hard , early , straight , long , high ,late , enough , pretty
2- Tính từ bất quy tắc : good – well 
3- Adj đứng sau một số động từ liên kết (linking verbs)
	become
turn 
get              trở nên
grow 
appear
	seem (dường như)
look (trông có vẽ)
sound (nghe có vẽ) 
keep (giữ)
remain (còn lại)
	smell (có mùi)
feel (cảm thấy)
taste (có vị) 
stay (giữ gìn)



CHUYỂN ĐỔI CÂU QUA LẠI GIỮA TRẠNG TỪ VÀ TÍNH TỪ & GIỮA DANH TỪ VÀ ĐỘNG TỪ
  (1)     S + V + N(vật) + ADV               (2) S +BE + (a/an)ADJ + N(vật)+N (ngừơi)
 

S +BE + (a/an) ADJ + N(vật) + N(ngừơi)                S + V + N(vật) + ADV                                    
ví dụ : Tom drives carefuly.  => Tom is a careful driver.
* Một số cách đổi động từ thành danh từ chỉ nguời :
Thông thường chỉ việc thêm ER sau động từ, nhưng có một số ngoại lệ sau:
	study => student
type => typist
play guitar => guitarist 
cycle => cyclist
	cook => cook ( không dùng cooker nhé ! )
* chú ý: nếu có động từ play + môn thể thao thì đặt môn chơi  trước chữ player
play soccer  => soccer player 


* EXERCISES
1) She cooks very well.
=>She ………………………………………………………………………….
2) My aunt teaches English very well .
=> My aunt ……….……………………………………………………………….
3) He cycles very slowly.
=>He ……………………………………………………………………….
4) He typed carefully.
=> He  ……….……………………………………………………………….
5) These children were quick runners.
=> These children ……..…………………………………………………
6) My father played soccer very well.
=> My father  ………..…………………………………………………………
7) I drove very badly.
=> I …..………………………………………………………..……………….
8) She sings very beautifully.
=> She ……………………………………………………………………….
9) They were very hard workers.
=> They ………..……………………………………………………………….
10) Tom swam very fast.
=> Tom ……………………………………………………………………….


REASON & RESULT CLAUSE (MỆNH ĐỀ NGUYÊN NHÂN & KẾT QUẢ)
SO + clause of result (mệnh đề kết quả)
BECAUSE + clause of reason (mệnh đề nguyên nhân)
* EXERCISE 2: 
4. John worked hard, so he succeeded in his exam. (BECAUSE).
_________________________________________________________
5. Margaret stayed home because her mother was sick. (SO).
_________________________________________________________
6. His father is kind to me, I like him. (BECAUSE).
_________________________________________________________
7. I can’t study because it is noisy. (SO).
_________________________________________________________
8. I can’t eat these fruits. They are green. (BECAUSE).
_________________________________________________________
9. Because it was foggy, the train came late. (SO).
_________________________________________________________
10. All the teachers love him because his conduct is good. (SO).


* RÚT GỌN MÊNH ĐỀ CHỈ NGUYÊN NHÂN

- Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân có thể được rút gọn thành cụm từ chỉ nguyên nhân 
+ because + clause
+ because of  +  N/V(ing)
 (
adj
N
sick
sickness
tired
tiredness
kind
kindness
noisy
noise
foggy
fog
happy
happiness
poor
poverty
old
age
heavy
weight
) (1) - because + đtn.xưng + be +    adj 

    -> because of    +  t.t.s.hữu   +     N
Ex. The man can’t see well because he is old 
-> The man can’t see well because of his old age
(2)  because + N + be  +   adj 

->  because of  + the  +  adj + N
Ex. They can’t go fishing because the weather is bad 
-> They can’t go fishing because of the bad weather
(3) because + S + V+ …….

 -> because of + V-ing  + ……….
Ex. She got ill because he worked hard -> She got ill because of working hard 
(4) because + S + aux.v + not + V + …    * Chú ý: "aux.v" là trợ động từ (do/does/did)

    -> because of +  not     + V-ing  + …
Ex. She got fat because he does not work hard 
-> She got fat because of  not working hard 
(5) because + S + be + (not) + …    

    -> because of + (not) + being  + …
Ex. She got fat because she is free -> She got fat because of being free 
(6) because + there + be + (a/an) + adj + N    

         -> because of  +  the  +  adj  +  N    
Ex. Because there are good books, I go to the library.
=> Because of good books, I go to the library.
=> BÀI TẬP 1 : Viết lại câu không thay đổi nghĩa:
1. Mary didn’t go to school yesterday because she was sick.
Because of ………………………………………………………
2. She went to bed early because she felt tired.
Because of …………………………………………………………………
3. Because of having a bad cold, Ann didn’t go to the circus
Because………………………………………………………….
4. John succeeded in his exam because he worked hard.
Because of ……………………………………………………………………
5. Margaret stayed home because her mother was sick.
Because of ……………………………………………………………………
6. I like him because his father is kind to me.
Because of ……………………………………………………………………
7. Because of its noise, I can’t study
Because…………………………………………………………….
8. Because these fruits are not ripe, I can’t eat them.
Because of ……………………………………………………………………
9. The train came late because it was foggy.
Because of ………………………………………………………………………
10. Because of his kindness, all the teachers love him
Because…………………………………………………………………
11) Because there was a big storm, I stayed at home.
=> Because of ….………………………………………………………………………

· THE ADVERB CLAUSES OF CONCESSION 
(mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ)
· Thường bắt đầu bằng các liên từ chỉ sự nhượng bộ:
Although / Even though / Though  + clause     Mặc dù
=> BÀI TẬP 1: Join each pair of the sentences using the words in brackets :
1. The plane took off. The weather was bad. (although)
	
2. It got dark. They continued to work. (though)
	
3. Mrs Thoa was tired. She helped Tuan with his homework. (though)
..............................................................................................................................
4. He often tells lies. Many people believe him.( even though)
	
5. She didn’t eat much. She was hungry. (although)
………………………………………………………………………………………
6. We could do the test. It was very difficult. (although)
	
7. Liz has an exam tomorrow. She is watching TV. (even though)
 …………………………………………..............................................
8. He didn’t stop his car. The traffic lights turned red . (though)
....................................................................................................................................
9. The keyboard wasn’t working well. She finished the letter. (even though)
 ……………………………………………………………………………………

* RÚT GỌN MỆNH ĐỀ CHỈ NHƯỢNG BỘ
- Even though / although / though (mặc dù)  +  clause( mệnh đề)
 
 - Despite / In spite of  / Regardless of (mặc dù)  + N/V(ing)  
(1) Even though / although / though  + đtn.xưng + be +    adj 


    * Regardless of/ In spite of/ Despite   + đts.hữu   +   N
Ex. Although he is rich, he lives a simple life 
-> despite his riches, he lives a simple life
(2) even though / although / though  + N + be + adj 

    Regardless of/ In spite of/ despite   + the + adj + N 
Ex. Although the weather was bad, he went fishing -> In spite of the bad weather , he went fishing 
(3) even though / although / though  + S  + V + …….

* Regardless of/ In spite of/ despite   + V-ing  + …..
Ex. Although he works hard, he can’t have money 
-> Despite working hard , he can’t have money
(4) even though / although / though  + S  + aux.v + not + V + …….

  * Regardless of/ In spite of/ Despite   +   not   +   V-ing  + …..
* Chú ý: aux.v là trợ động từ (do/does/did)
Ex. Although he works hard , he can’t have money 
-> Despite working hard , he can’t have money
(5) even though / although / though + S + be + (not) + …    

   -> Regardless of/ In spite of/ Despite   + (not) + being  + …
Ex. She does not get fat although she is free -> She does not get fat despite being free 
(6) even though / although / though + there + be + (a/an) + adj + N    

-> Regardless of/ In spite of/ Despite   +   the  +  adj   +   N    
Ex. Though there are big floods, I go out.
       => In spite of big floods, I go out.
=> BÀI TẬP 1 : Viết lại câu không thay đổi nghĩa:
1) Although Tom was  poor , he studied very well.
=> In spite of …………………………………………………………………………
2) It is sunny though there are dark clouds.
=> In spite of …………………………………………………………………………
3) Although the weather was bad, she went to school on time.
=> Despite ….…………………………………………………………………………
4) My mother told me to go to school although I was sick.
=> In spite of ….………………………………………………………………………
5) Though he did not finish the paper, he went to sleep.
=> In spite of …………………………………………………………………………
6) Tom was admitted to the university although his grades were bad.
 Despite  ….…………………………………………………………………………
7)  In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.
=> Even though ………………………………………………………………………
8)  Although Tom has low salary, he continue his job.
=> In spite of  .…………………………………………………………………………

· WORDFORM
I. CÁCH NHẬN BIẾT TỪ LOẠI:
1. Cánh nhận biết danh từ:
	a/ Danh từ thường có các hậu tố (đuôi) sau:
- tion / ation -> invention, information
- ment -> development, instrument
- ence / ance ->difference, importance
- ness ->happiness, business
- er (chỉ người) -> teacher, worker, writer, singer
- or (chỉ người) -> inventor, actor
- ist (chỉ người) -> physicist, biologist
- age -> teenage, marriage
- ship -> friendship, championship 
	b/ Danh từ thường có các tiền tố (phần thêm vào trước) sau:
- super-/ supermarket , superman  siêu nhân   
- under-/ underachievement  đạt dưới mức  
- sur-/ surface  bề mặt
- sub-/ subway  tàu điện ngầm   
- over-/ overexpenditure  chi tiêu quá


2. Cánh nhận biết tính từ: tính từ thường có các hậu tố sau:
	- ful -> useful, helpful, beautiful
- less (nghĩa phủ định) ->homeless, careless
- al (thuộc về)-> natural, agricultural
	- ive -> expensive, active
- ic -> electric, economic
- able ->fashionable, comfortable
- ous ->dangerous, famous 


3. Cánh nhận biết trạng từ: trạng từ thường có hậu tố -LY. 
· Ex: beautifully, carefully, suddenly, carelessly, recently ...
II/ CHỨC NĂNG CỦA MỘT SỐ TỪ LOẠI:
1/ Danh từ (Noun)
- Sau tính từ (adj + N) -> They are interesting books.
- Sau mạo từ: a /an / the -> He is a student.
- Sau từ chỉ định: this, that, these, those, every, each, … ->These flowers are nice.
- Sau từ chỉ số lượng: many, some, any, few, little, several, a lot of ... -> She needs some water.
- Sau tính từ sở hữu: my, his, her, your, our, their, its, 
- Sau động từ -> She buys books.
- Sau giới từ (prep. + N) -> He is interested in music.
- Đứng đầu câu làm chủ từ -> The main has just arrived.
- Sau enough (enough + N) -> I don’t have enough money to buy that house
2/ Tính từ (Adj)
· Trước N (Adj + N) -> This is an interesting books.
· Sau TO BE             -> I am tired.
· Sau các động từ liên kết: 
	become
turn 
get              trở nên
grow 
appear
	seem (dường như)
look (trông có vẽ)
sound (nghe có vẽ) 
keep (giữ)
remain (còn lại)
	smell (có mùi)
feel (cảm thấy)
taste (có vị) 
stay (giữ gìn)



-  Sau trạng từ : It is extremely cold
· Trong cấu truc với TOO -> That house is too small
· Trước enough  -> The house is large enough.
· Trong cấu trúc: be + so + adj + that -> She was so angry that she can’t speak.
· Đứng giữa  “an, a, the, this, that, his, her, their, my,our, its, your” và danh từ 
-> My new car is blue
3. Trạng từ (Adv)
	- Sau V thường
	He drove carefully.

	- Trước Adj
	I meet an extremely handsome man.

	- Đầu câu hoặc trước dấu phẩy
	Unfortunately, I couldn’t come the party.

	- Trong cấu trúc V + too + adv
	They walked too slowly to catch the bus.

	- Trong cấu trúc V + so + adv + that
	Jack drove so fast that he caused an accident.

	- Trước enough V + adv + enough
	You write clearly enough for every body to read.

	
	


ĐỀ THI TUYỂN SINH THAM KHẢO

ĐỀ 1 :     
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
            BÌNH PHƯỚC                                                     NĂM HỌC 2012 - 2013
 (
ĐỀ
 
CHÍNH
 
THỨC
)                                                                              	Môn: TIẾNG ANH (chung)
                                                        Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề).
Ngày thi: 30/6/2012.
===============================================================
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM
I. PRONUNCIATION (1.5 points)
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
1. 	A. started  	B. lived	C. played  	D. opened
2. 	A. but  	B. cut  	C. sun  	D. put
3. 	A. hit  	B. house  	C. hour  	D. holiday
II. GRAMMAR AND STRUCTURE (5 points)
Choose the best option (A, B, C, or D) to complete each sentence.
1.  His sister enjoys ____________ TV very much.
A. to watch	B. watched	C. watching 	D. watch
2.  She heard that news ____________ 8 pm ____________ Saturday.
A. at / on	B. at / in	C. on / for 	D. in / for
3.  The woman ____________ is standing near the car is my aunt.
A. which	B. whom	C. whose 	D. who
4.  They haven't met Maria since she ____________school. 
A. leaves	B. left	C. will leave	D. is leaving
5.  I wish I ____________ a very famous singer now.
A. am	B. was	C. were 	D. would be
6.  Peter suggests ____________ chess this afternoon.
A. play	B. played 	C. to play	D. playing
7.  Susan failed her math test, ____________ she has to do the test again. 
A. however	B. therefore 	C. but	D. so
8.  "Where is Alice now?"- "She _________ be at the library".
A. will	B. shall	C. may 	D. would
9.   _________ many tourists don't understand Vietnamese culture very much, they enjoy festivals in Vietnam
A. But	B. Because	C. Since	D. Although
10.  Don't forget to ____________ the TV before going to bed.
A. turn on	B. turn off 	C. look for 	D. look after
III. GUIDED CLOZE TEST (4 points)
Choose the correct option (A, B, C or D) that best fits each space in the following passage. 
We are all destroying the Earth. The seas and rivers are (1) _______ dirty to swim in. There is so much smoke in the air that it (2) _______ unhealthy to live in many of the world's cities. In one well-known city, for example, poisonous gases from cars pollute the air so much that policemen have to wear oxygen masks. We have cut down so many (3) _______ that there are now vast areas of wasteland all over the world. As a result, farmers in parts of Africa cannot grow enough to eat. In certain countries in Asia there is so little rice. Moreover, we do not take enough care (4) _______ the countryside.  Wild (5) _______ are quickly disappearing. For instance, tigers are rare in India now because we have (6) _______ too many of them. We shouldn't talk much about the problem. We must act now before it is too late to do (7)_______ about 
it. Join us now. (8)_______ the Earth. This is too important to ignore.
1.  	A. too  	B. to  	C. many   	D. much
2.  	A. is  	B. has   	C. were   	D. had
3.  	A. forest  	B. flower   	C. grass   	D. trees
4.  	A. around  	B. of   	C. after  	D. For
5.  	A. vegetables  	B. bird   	C. animals   	D. plant
6.  	A. kill  	B. killed   	C. killing  	D. kills
7.  	A. nothing  	B. something   	C. everything  	D. anything
8.  	A. Save  	B. Pollute   	C. Act  	D. Destroy
IV. ERROR RECOGNITION (1.5 points) 
Choose the underlined word/ phrase (A, B, C or D) that needs correcting.
1.  I am tired now because of I stayed up late listening to music last night.
                A                      B                        C                          D
2.  Both Tom and Mary are going to school at the moment, don't they? 
        A                             B                            C                            D
3.  Matthew, one of my best friends in Australia, plays the piano very good
                                         A               B                     C                             D
B. PHẦN TỰ LUẬN
I.  WORD FORM: Give the correct form of the word in each bracket. (2 points)
1.  In my opinion, the Internet is a very fast and convenient way for me to get _________ (INFORM)
2.  The boy laughed _________ as he played with his toys 			(HAPPY)
3.  They are _________ in playing soccer in their free time 			(INTEREST)
4.  Smoking is very _________ to your health 				(HARM)
II.  READING COMPREHENSION: 
Read the passage carefully and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (2 points)
Although there are many celebrations throughout the year, Tet or Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people. Tet is a festival which occurs in late January or early February. It is a time for families to clean and decorate their homes, and enjoy special food such as sticky rice cakes. Family members who live apart try to be together at Tet. 
	Statements
	True
	False

	1.  Tet is not the most important celebration for Vietnamese people.
	
	

	2.  Tet occurs in late January or early February.
	
	

	3.  It is a time for families to clean and decorate their houses.
	
	

	4.  Family members living apart try to be together at Tet.
	
	


III. WRITING: Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first. (4 ps) 
1. They grow rice in tropical countries.
=> Rice__________________________________________________. (the passive voice)
2. "Do you like pop music?" Miss White asked me. 
=> Miss White asked me ___________________________________. (reported speech)
3. Mr. Pike is fat because he overeats everyday.
=>  If Mr. Pike ___________________________________________. (the conditional sentence)
4. The men are very friendly. They live next door. 
=> The men ____________________________________________. (relative pronoun)
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ĐỀ SỐ 7 ((mã đề số1)
SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC	ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 THPT
 (
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THI
 
D
Ự
 
BỊ
 
)							NĂM HỌC: 2014 – 2015
						Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Đề thi gồm 02 trang)			
 (
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bất
 
cứ
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liệu
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từ
 
điển
.
)Họ và tên:……………………………..
Lớp…………… Số báo danh……
====================================================================================================
I/Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others:(1.5 pts)
1. A. bag	B. pant	C. face	D. fashion
2. A. school	B. children	C. church	D. cheese
3. A. hit	B. house	C. hour	D. holiday 
II/Choose the word or phrase (A,B,C or D) that best fits the blank space in each sentence: (5 pts)
4. Hanh can't go to the movies with us tonight. She will have to _______ her little sister.
A. look for	B. look up	C. look down on	D. look after
5. I'd love to play volleyball _______ I have to complete an assignment.
	A. but	B. so	C. because	D. though
6. I am the boy _______ is wearing a white T-shirt.
	A. whom	B. which	C. whose	D. who
7. Maryam and Lan ______ pen pals for over two years.
	A. are	B. were	C. have been	D. is
8. I wish I ______ more time to get to know your beautiful country better.
	A. has	B. have	C. have had	D. had
9. “It all depends ______ my parents. Anyway, we'll keep in touch."
	A. on	B. of	C. at	D. in	
10. The Aodai is the ______ dress of Vietnamese women.
	A. tradition	B. traditional	C. traditionally	D. traditionalist
11. Other designers have taken _______ from Vietnam's ethnic minorities.
	A. inspiration	B. inspire	C. inspirational	D. inspired
12. The bus collected us _______ 5 o'clock early_______ the morning.
	A. in / in	B. at / at	C. at / in	D. on / in
13. She asked me how I ______ English in my country
	A. learn	B. learned	C. learning	D. to learn
III/ Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting: (1.5 pts)
14. If you want to get good grades, you had to study hard.
       A                     B                C                D
15. You have read this article on the website, don't you?
                A              B              C                        D
16. I would suggest that your drivers should clearing up all the trash on the ground before leaving.                                         A                     B                    C                                                                        
    D
IV/Choose the word or phrase (A, B, C, D) that best fits the blank space in the following passage:(4 pts)
Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided (17) ______ two regions, known as West Malaysia and East Malaysia. They are (18) ______ by about 640 km of the sea and together comprise an area of 329,758 sq km. Malaysia (19) _______ tropical climate. The Malaysian unit of (20)_______ is the ringgit, consisting (21) ______ 100 sen.
The capital of Malaysia is Kuala Lumpur and it is also the largest city of the country. The (22) _______ in 2001 was over 22 million. Islam is the country's official religion. In addition, there are other (23) _______ such as Buddhism and Hinduism. The national language is Bahasa Malaysia (also known simply as Malay). English, Chinese, and Tamil are also widely spoken. The language of instruction for primary school children is Bahasa Malaysia, Chinese, or Tamil. Bahasa Malaysia is the primary language of instruction in all secondary schools, although some students may continue learning in Chinese and Tamil. And English is a (24) _______ second language.
17. A. of	B. on	C. into	D. at
18. A. separated	B. separation	C. separate	D. separating
19. A. spends	B. enjoys	C. repairs	D. has
20. A. money	B. monetary	C. currency	D. current
21. A. in	B. for	C. on	D. of
22. A. calculation	B. addition	C. population	D. separation
23. A. religions	B. regions	C. visions	D. climate
24. A. free	B. compulsory 	C. option	D. related
 (25 – 28) Supply the correct form of the words in parentheses to complete the sentences. (2 pts)
25. Vietnamese people are very _________ and Hanoi is a very interesting city.	(friend)
26. In the 18th century jean cloth was made _________ from cotton 		(complete)
27. Designers made _________ styles of jeans to match the 1960s' fashions	   (differ)
28. This exercise must be done __________.	(careful)
(29 – 32) Read the text and decide whether the following statements are True (T) or False (F) (2 pts)
On Sunday, Ba invited Liz to join his family on a day trip to his home village about 60 kilometers to the north of Hanoi. The village lies near the foot of a mountain and by a river. Many people go there on weekends to have some rest after a hard working week.
The journey to the village is very interesting. People have the chance to travel between the green paddy fields and cross a small bamboo forest before they reach a big old banyan tree at the entrance to the village. Liz met Ba's family at his house early in the morning; and after two hours traveling by bus, they reached the big old tree. Everyone felt tired and hungry, so they sat down under the tree and had a snack.
After the meal, they started to walk into the village for about thirty minutes to visit Ba's uncle. Then, they walked up the mountain to visit the shrine of a Vietnamese hero and enjoyed the fresh air there. In the afternoon, they went boating in the river and had a picnic on the river bank before going home late in the evening. It was an enjoyable day. Liz took a lot of photos to show the trip to her parents.
	Statements
	True
	False

	29. Ba and his family had a two-day trip to their home village.
	
	

	30. Many people like going there for their weekends.
	
	

	31. Liz had a snack at the house of Ba's uncle's.
	
	

	32. There is a shrine on the mountain near Ba's village.
	
	



(33 – 36) Complete the second sentences  in such a way that it means the same as the original one.( 4 pts)
33. The last time she visited me was five months ago.
=> She hasn’t	
34. I don’t have much time to stay with you longer.
=> I wish	
35. “I’ll see you this afternoon.” Lan said to Ba
=> Lan said to Ba	
36. If you don’t study hard, you may fail the exam.
=> Unless	
----------------THE END AND GOOD LUCK-----------------

ĐỀ SỐ 8  (mã đề số 2)
SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC      ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 THPT
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)							NĂM HỌC: 2012 – 2013
						Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Đề thi gồm 02 trang)			
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thí
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.
)Họ và tên:………………………………..
Lớp…………… Số báo danh……………
==============================================================================================
	Điểm
	Giám khảo
	Giám thị 1
	Giám thị 2

	


	
	
	


(1–  3) Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: (1.5 pts)
1. A. hear	B. clear	C. tear	D. bear
2. A. laid	B. said	C. paid	D. main
3. A. thank	B. that	C. this	D. then
(4 – 13) Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence: (5 pts)
4. Lien _______ as a doctor since 2000.
A. worked	B. has worked	C. works	D. will work
5. It’s important and necessary for everyone to learn and to know a foreign _______ nowadays.
	A. English	B. Chinese	C. word	D. language
6. Tet is a time for families to clean and _______ their homes.
	A. celebrate	B. make	C. decorate	D. prepare
7. The doctor suggested that his patient _______ smoking.
	A. stopping	B. to stop	C. should stop	D. stops
8. The man _______ your mother is talking to is my English teacher.
	A. which	B. when	C. where	D. whom
9. You don’t like action film, _______?
	A. didn’t you	B. do you	C. isn’t you	D. aren’t you
10. The soccer match begins _______ 4.30 p.m.
	A. in	B. on	C. for	D. at
11. I will help you _______ I finish my homework.
	A. while	B. as soon as	C. because	D. though
12. The Kien Thuc Ngay Nay is _______ read by both teenagers and adults.
	A. wide	B. widely	C. width	D. widened
13. Tom is _______ than John.
	A. well	B. good	C. better	D. the best
(14 – 16) Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting: (1.5 pts)
14. I would give longer school holiday if I become a president.
          A                 B                       C                D
15. The weather was fine but we went out for a walk.
               A                  B    C               D
16. My sister broke the glass because her carelessness.
                          A          B           C                    D
(17 – 24) Choose the word or phrase (A, B, C, D) that best fits the blank space in the following passage:(4 pts)
By using computers people can do things faster (17) _______by using other means. Computers can do any calculations (18) _______than a skilled mathematician. (19)_______a computer is programmed properly, it can (20) _______accurately. When we look back the history of computer (21)_______, we can see the great differences (22)_______the old computers and the modern ones. The old computers work (23) _______slower than the modern ones. We can use the new generation of computers conveniently because of their small size and many applied programs (24) _______are widely used all over the world. We can get any sorts of information from the Internet. These are the reasons why computers appear not only at offices but also at homes. 
17. 	A. as	B. than 	C. more 	D. less 
18. 	A. more rapid 	B. rapidly 	C. more rapidly 	D. as rapidly 
19. 	A. Although 	B. After 	C. Because 	D. If 
20. 	A. work 	B. take 	C. make 	D. run 
21. 	A. science 	B. scientific 	C. scientist	D. scientifically 
22. 	A. on 	B. to 	C. between 	D. from 
23. 	A. more 	B. less 	C. most 	D. much 
24. 	A. which 	B. who 	C. where 	D. when 
(25 – 28) Supply the correct form of the words in parentheses 2 pts)
25. The government is expected to take _______against the level of unemployment. (Act)
26. I am looking for a __________present for my sister         (Suit)
27. She is very __________with her appearance.    (Attract)
28. What is your friend’s __________.                      (Nation)
(29 – 32) Read the text and decide True (T) or False (F) (2 pts)
Air pollution is a cause of ill-health in human beings.  In a lot of countries there are laws limiting the amount of smoke which factories can produce. Although there isn’t enough information on the effects of smoke in the atmosphere, doctors have proved that air pollution causes lung diseases.
The gases from the exhausts of cars have also increased air pollution in most cities. The lead in petrol produces a poisonous gas which often collects in busy streets surrounded by high buildings. Children who live in areas where there is a lot of lead in the atmosphere cannot think as quickly as other children and are clumsy when they use their hands. There are other long-term effects of pollution. If the gases in the atmosphere continue to increase, the earth’s climate may become warmer. A lot of the ice near the poles may melt and may cause serious floods.
	STATEMENTS
	T
	F

	29.
	Air pollution causes lung diseases _____
	
	

	30.
	Lead is a harmful chemical element
	
	

	31.
	If the gases in the atmosphere increase, the earth’s climate may become cooler._
	
	

	32.
	We will have higher temperatures if we can't stop the pollution ___
	
	


(33 – 36) Complete the second sentences that it means the same as the original one.( 4 pts)
33. Helen is more intelligent than Daisy.
=> Daisy isn’t	
34. “Which grade are you in?” She asked me
=> She asked me	
35. It/s a pity I can/t play the guitar well.		
→ I wish……………………………………………………
36. Work hard or your parents will be unhappy.
→ If you……………………………………………………………………………………
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(1-3) Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: (1.5 pts)
1. A. nation		B. pollution		C. question		D. information
2. A. washed		B. looked		C. stopped		D. played
3. A. three		B. through		C. month		D. than
(4 – 13) Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence: (5 pts)
4. Mrs. Brown helped Mike with his homework ______ she was tired.
	A. but	B. although	C. because	D. however
5. Before you go out. Please remember to ______ the lights.
	A. turn off	B. turn on	C. turn up	D. turn down
6. You must have a mechanic check whether this machine works ________ or not.
	A. effect	B. effective	C. effectively	D. effectiveness
7. I got wet ______ I forgot the umbrella at home.
	A. so	B. because	C. though	D. and
8. We wish that we ______ at the seaside now.
	A. be	B. are	C. was	D. were
9. She usually sings in French but now she _______ in English.
	A. sings	B. is singing	C. will sing	D. has sung
10. If it _______ colder, I’ll buy warm clothes.
	A. gets	B. got	C. will get	D. get
11. He will not visit me. I wish he _______ me.
	A. visited	B. had visited	C. would visit	D. visit
12. Areas around Hanoi can _______ clouds during the day.
	A. hope	B. wish	C. consider	D. expect
13. I have _______ my glasses everywhere but I can’t find them anywhere.
	A. looked after	B. looked at	C. looked for	D. looked up
(14 – 16) Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting: (1.5 pts)
14. I like the book which Tom told me to read it.
	      A               B               C                D
15. My father suggested to fill all buckets with water.
       A                                 B     C                 D
16. Because the book was expensive, they bought it.
           A             B         C                                D
(17 – 24) Choose the word or phrase (A, B, C, D) that best fits the blank space in the following passage: (4 pts)
	Public transport (17) ______ London is expensive. The fare depends on the length of the (18) _______ ; you can not buy or books tickets in advance. Children under sixteen pay half, (19)______ children under five travel free. But (20) ______ some buses you pay the drivers. Most London (21) ______ are double-deckers. On the underground railway (or tube) you (22) ______ your ticket from a machine or at the (23) ______ of the journey. Not all trains from one platform go to the same place, so watch the signs. The latest train leaves (24) _______ about 00.15.
17.  	A. at	B. in	C. from	D. to
18.  	A. journey	B. visit	C. picnic	D. street
19.  	A. such	B. or	C. so	D. and
20. 	A. on 	B. in 	C. at 	D. for
21.  	A. buses	B. trains	C. planes	D. cars
22.  	A. have	B. buy	C. see	D. take
23.  	A. last	B. finish	C. end	D. after
24. 	A. of	B. at	C. in	D. on
(25 – 28) Supply the correct form of the words in parentheses to complete the sentences. (2 pts)
25. The Browns enjoyed the ____________ atmosphere in Vietnam.	(Peace)
26. We dream that ____________ is free in Vietnam.		(Educate)
27. The children play ____________ in the school yard.	(Happy)
28. Music and painting are ____________ subjects.		(Option)
(29 – 32) Read the text and decide whether the following statements are True (T) or False (F) (2 pts)
In humankind’s millions of years on earth, many types of energy resources have been utilized. However, in the last ninety years, petroleum has become by far the most important. Accounting for over 50 percent of all energy consumed, it is so essential that, without petroleum, we could be faced with economic disaster.
Of course, the earth’s supply of petroleum will not last forever, and in fact, it will disappear sooner than most people believe. At the current rate of consumption, the world has proven oil reserves may be exhausted within forty or fifty years
	STATEMENTS
	True/False

	29. People have utilized different kinds of energy resources. 
	

	30. Petroleum has become the most important because it has millions of years on earth. 
	

	31. The earth’s supply of petroleum is limited. 
	

	32. Petroleum will not disappear sooner than most people believe. 
	


 (33 – 36) Complete the second sentences in such a way that it means the same as the original one.( 4 pts)
33. I like the essay. You wrote it yesterday.
=> I like the essay which________________________________________________.
34. Tokyo is not as big as Ho Chi Minh City.
=> Ho Chi Minh City _________________________________________________.
35. Why don’t we put different kinds of wastes in different places.
=> I suggested we________________________________________________________.
36. It took me half an hour to write that letter.
=> I spent____________________________________________________________.

----------------THE END AND GOOD LUCK-----------------
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(1-3) Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: (1.5 pts)
1. A. atmosphere	B. mere	C. where	D. here
2. A. climate	B. tropical	C. official	D. capital
2. A. visited	B. needed	C. collected	D. watched	
(4 – 13) Choose the word or phrase (A,B,C or D) that best fits the blank space in each sentence: (5 pts)
4. Who looks______ your children when you are away from home?
	A. after	B. for	C. to	D. at
5. She is very tired. ______ ; she has to finish her homework
	A. Moreover	B. However	C. So	D. And
6. What quality made him different______others?
	A. from	B. for	C. with	D. in
7. Scientists are looking for an ______way to reduce energy consumption
	A. effective	B. effectively	C. effect	D. effection
8. She suggested ______money for the poor people in the region
	A. to save 	B. saved	C. saving	D. save
9. Auld Lang Syne is a song ______is sung on New Year’s Eve
	A. who	B. whose	C. whom 	D. which
10. Earthquakes, volcanoes, hurricanes, and floods are all ______.
	A. natural resources	B. natural material	C. natural causes	D. natural disasters
11. We will have no fresh water to use if we ______ the water.
	A. pollute	B. polluted	C. will polute	D. are polluting
12. Vietnam has tropical ______.
	A. climate	B. weather	C. temperature	D. degree
13. We usually go to our home village at least once ______ the summer.
	A. in	B. on	C. at 	D. for
 (14 – 16) Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting: (1.5 pts)
14. Tet is a festival which occurs on late January or early February.
            A                    B                 C                             D
15. He’s going to the post office although he wants to send a letter
                         A                              B                C           D
16. I wish I can go with you to the beach today.
            A      B           C                  D
 (17 – 24) Choose the word or phrase (A, B, C, D) that best fits the blank space in the following passage:(4 pts)
Rice is (17)______by Vietnamese people every day. It often (18)______in tropical countries such as Vietnam, Thailand or Malaysia. The Chinese have also been growing rice for (19)______years. The seeds are planted in special beds to grow into young rice plants. Then they are taken to fields covered (20)______muddy water called paddies. The fields of rice look very (21)______After 3 or 5 months, the rice is ready to be picked. People often drain away water before colleting rice. Eating rice is a special action in the world. They don’t (22)______ spoons or forks to enjoy bowls of rice. (23)______, they use two short sticks known as chopsticks to put rice into their mouths. China and Vietnam are the two (24) ______ in which people use chopsticks very well.
17.	A. used 	B. taken	C. eaten	D. boiled
18.	A. grows	B. keeps	C. plants	D. stays
19.	A. thousands	B. thousand	C. thousand of	D. thousands of
20.	A. in	B. by	C. with	D. of
21.	A. beauty	B. beautiful	C. beautifully	D. the beauty
22.	A. take	B. get	C. make	D. use
23.	A. However	B. Moreover	C. Besides	D. Instead
24.	A. region	B. area	C. city	D. countries
 (25 – 28) Supply the correct form of the words in parentheses to complete the sentences. (2 pts)
25. Cinema is a medium of mass ____________. 	(entertain)
26. The air in the city is seriously______________	(pollute) 
27. We find advertising on the radio very _______________.(effect) 
28. She made a deep ______________on us when we visited her city.(impress)
 (29 – 32) Read the text and decide whether the folowing statements are True (T) or False (F) (2 pts)
Would you like a robot in your house? It is now generally accepted that in the future robots will take over many our tasks especially jobs of a repetitive nature. But it’s doubtful if robots will ever be able to do any of the more creative types of work - or indeed if people would want them to. In the home, robots would probably be used to do the cleaning table-laying scrubbing and washing up, but it’s considered unlikely so far that they’ll be used to do the cooking - at least not in the near future. Robots in the home might not be creative enough to do the cooking, plan the meals, and so on. They would be used as slaves, thereby freeing people to do more of the things they wants. 
	STATEMENTS
	TRUE
	FALSE

	29. It is thought that robots will be able to do the same jobs every day. 
	
	

	30. It is certain that robots will be able to help us with creative tasks. 
	
	

	31. Robots will help us do some of the housework such as washing dishes. 
	
	

	32. Robots would be able to do more than people want.. 
	
	


 (33 – 36) Complete the second sentences  in such a way that it means the same as the original one.( 4 pts)
33. It’s raining, so we can’t get to the birthday party in time. 	
=> If 	
34. They have built a new local library near my school. 	
=> A new local library	
35. “Do you meet Liz at the station?” Lan said to Ba 	
=> Lan asked Ba	 
36. She last visited her grandparents three weeks ago.
=> She hasn’t	.
----------------THE END AND GOOD LUCK-----------------
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(1-3) Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: (1.5 pts)
1. A. play	B. says	C. stay	D. may
2. A. leaf	B. meat	C. seat	D. sweat
3. A. think	B. that	C. three	D. thanks	 
 (4 – 13) Choose the word or phrase (A,B,C or D) that best fits the blank space in each sentence: (5 pts)
4. A foreign _______ is going to stay with us for a week.
	A. pen name	B. pencil	C. pen pal	D. reader
5. If you heat ice, It _______ into water.
	A. will turn	B. would turn	C. is turning	D. turned
6. They wish the Second World War _______.
	A. hadn’t happened	B. hasn’t happened	C. wouldn’t happed	D. didn’t happen
7. He continued _______ to the city center.
	A. driving	B. drive	C. driven	D. to be driving
8. He said to her she _______ her best clothes.
	A. were wearing	B. was wearing	C. is wearing	D. are wearing
9. Of the three girls, Helen, Susan and Alice, Susan is the _______.
	A. funny	B. so funny	C. funnier	D. funniest
10. The book _______ in on the table is mine.
	A. who	B. where	C. which	D. whom
11. I live in the countryside, _______, I cannot easily get access to the internet.
	A. when	B. though	C. because	D. therefore
12. Family members often gather _______ the living room to enjoy special foods and exchange wishes one another on the first day of the Lunar New Year.
	A. on	B. at	C. in	D. next to
13. Nga and Maryam are pen pals, _______?
	A. don’t they	B. are they	C. aren’t they	D. can’t they
 (14 – 16) Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting: (1.5 pts)
14. Tom used to going to school by bus. Now he goes by bike.
		                     A	          B	  C          D
15. The Chinese build the Great Wall over two thousand years ago.
		           A        B	                    C	   D
16. Liverpool is an industry city in the North of England.
	                   A    B	          C                 D
(17 – 24) Choose the word or phrase (A, B, C, D) that best fits the blank space in the following passage:(4 pts)
HOMEWORK
	Many people now (17) ______ that teachers give pupils too much homework. They said that it is unnecessary for children to work (18) ______home in their free time. Moreover, they argue that most teachers do not properly plan the homework tasks they give to pupils. The result is that pupils have to repeat which they have (19) ______done at school.
	Recently in Greece many parents complained (20) ______the difficult homework which teachers gave to their children. The parents say that most of the homework was (21) ______of time and they want to stop it. Spain and Turkey are two countries which stopped homework recently. In Denmark, West Germany and several other (22) ______in Europe, teachers can’t set homework at weekends.
	Most people agree that homework is unfair. A pupil who can do his homework in a (23) ______and comfortable room is in a much better position than a pupil who does his homework in a small, noisy room with the television (24) ______. Some parents help their children with their homework. It is important, however, that teachers talk to parents about homework. Parents are often better at teaching their own children.
	17. A. think	B. talk	C. speak	D. tell
	18. A. in	B. for	C. on	D. at
	19. A. ever	B. never	C. already	D. lately
	20. A. of	B. about	C. with	D. over
	21. A. a need	B. a must	C. a waste	D. a form
	22. A. houses	B. towns	C. cities	D. countries
	23. A. quiet	B. noisily	C. quite	D. quietly
	24. A. at	B. on	C. in	D. to
 (25–28) Supply the correct form of the words in parentheses to complete the sentences.(2 pts)
25. He has worked well and produced some ____________ essay. (interest)	
26. They got ____________ yesterday morning.	(marry)	
27. Some designers have ____________the Ao Dai by printing lines of poetry on it. (modern)
28. She like to wear ____________ clothing at work.	(fashion)	
(29 – 32) Read the text and decide whether the following statements are True (T) or False (F) (2 pts)
	All the world knows William Shakespeare as one of the poets and dramatists. He was born in a small English town of Stratford- upon- Avon in 1564. He grew up in a large family of eight brothers and four sisters, but many of them died very young. His father, John Shakespeare, made and sold gloves. William learned at a school in Stratford. He married very young when he was about nineteen, and soon moved to London where he worked at a theater. There he began to write plays for the theater. His plays were good and people like them. He wrote thirty- seven plays and some books of poems. At the end of his life he came back to Stratford and died there in 1616.
	STATEMENTS
	TRUE
	FALSE

	29. William Shakespeare was born in England.
	
	

	30. He worked at a theater in London.
	
	

	31. He didn’t write any poems.
	
	

	32. He died when he was 52 years old.
	
	


(33 – 36) Complete the second sentences in such a way that it means the same as the original one.( 4 pts)
33. Come soon or you may not meet us.
=> If 	
34. Ba stayed up late watching TV, so he is tired now.
=> Because	
35. My friend cannot stay with me longer.
=> I wish	
36. Walking in the rain gives him pleasure.
=> He enjoys	

----------------THE END AND GOOD LUCK-----------------
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(1-3) Choose the word whose main stress is placed differently from that of the others in the same group (1.5 pts
1. A. climate 		B. comic		C. hike		D. website
2.  A. worked		B. laughed		C. hoped	           D. naked
3. A. cover                    B. category            C. ancient		D. decorate
 (4 – 13) Choose the word or phrase (A,B,C or D) that best fits the blank space in each sentence: (5 pts)
4. If we _______ wasting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades.
A. go on	B. turn off	C. turn on	D. look for
5. Nam got wet_______ he forgot his umbrella.
	A. so	B. because	C. if	D. though
6. My Aunt Judy is the woman ______ is holding Jack.
	A. who	B. whom	C. which	D. whose
7. The Aodai ______ of long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants.
	A. comprises	B. makes	C. composes	D. consists
8. Tom ______ write to me until last year. Now he sends me e-mail.
	A. is used to	B. uses to	C. used to	D. gets used to
9. My friends spend hours ______ the Net every day. It is a waste of time.
A. traveling	B. exploring	C. working	D. having
10. Let’s go swimming this afternoon, ______?
	A. shall we	B. will we	C. let we	D. let not we
11. We walk _______ half an hour to reach the waterfall.
	A. in	B. on	C. at	D. for
12. Mai _______ in Hanoi for five years now.
	A. lived	B. lives	C. has lived	D. is living
13. The problem is very difficult. It _______.
	A. can’t solve 	B. couldn’t solve	C. can’t be solve	D. can’t be solved
(14 – 16) Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting: (1.5 pts)
14. Although Hoa was very hungry, but she didn’t eat much.
             A                                  B       C                            D
15. Let’s turning off the TV. I want to read book.
         A        B                            C      D
16. My sister studied hard, so she completed her exam successful.
                         A        B                          C                            D
 (17 – 24) Choose the word or phrase (A, B, C, D) that best fits the blank space in the following passage :(4 pts)
	Jeans are very popular with young people all (17)______ the world. Some people say that jeans are the “uniform” of (18) ______. But they haven’t been always popular. The story of jeans started (19) ______two hundred years ago. People in Genoa, Italy, made pants. The cloth (20) ______in Genoa was called “jeanos”. The pants were called “jeans”. In 1850, a salesman (21) ______ California began selling pants made of canvas. His name was Levi Straus. (22) ______ they was so strong , “ Levi’s pants” became (23) ______ with gold miners, farmers and cowboys. Six years (24) ______, Levis began making his pants with blue cotton cloth called denim. Soon after, factory workers in the United States and Europe began wearing jeans. Young people usually didn’t wear them.
17. 	A. in	B. on	C. over	D. above
18. 	A. youth	B. young	C. younger	D. youngest
19. 	A. lots	B. much	C. most	D. almost
20. 	A. make	B. makes	C. making	D. made
21. 	A. in	B. on	C. at	D. with
22. 	A. although	B. but	C. because	D. so
23. 	A. famous	B. popular	C. good           	D. wonderful
24. 	A. late 	B. later	C. latest	D. last
 (25 – 28) Supply the correct form of the words in parentheses to complete the sentences. (2 pts)
25. Computer is one of the most important__________ of the 20th century	(Invent)
26. Ann asked me if I was __________ in learning English			(Interest)
27. In order keep fit, we should do exercises__________.		(Regular)
28. It is difficult to give a speech without __________.				(Prepare)
(29 – 32) Read the text and decide whether the following statements are True (T) or False (F) (2 pts)
	 In the first year of secondary school, Nam had some difficulties in learning English. His pronunciation of English words was really bad and his English grammar was worse. He did not know how to improve them. One afternoon after the lesson, his teacher of English told him to wait for her outside the classroom. She took him to the school library and showed him cassettes of pronunciation drills kept in a glass bookcase. She also told him how to use an English- English dictionary to improve his English grammar. “Now I think you know what you should do,”said she. He did not know that only one year later, he would win the first prize in the English speaking contest.
	Statements
	True/False

	29. At first, Nam was not good at English.
	

	30. His pronunciation of English words is worse than his English grammar.
	

	31. She took him to the bookshop to show him the cassettes and the dictionary.
	

	32. She helped Nam to improve his English pronunciation and grammar by himself.
	


 (33 – 36) Complete the second sentences  in such a way that it means the same as the original one.( 4 pts)
33. If you don’t study harder, you will surely fail the next exam.
=> Unless	
34. They will open the National Stadium next Sunday.
=> The National Stadium	
35. “Are you interested in learning English?” said Ann.
=> Ann asked me	
36. I was very amused, so I couldn’t stop laughing.
=> Because	
----------------THE END AND GOOD LUCK-----------------
ĐỀ SỐ 13(mã đề số 9)
  SỞ GD-ĐT BÌNH PHƯỚC	    ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 THPT
 (
ĐỀ
 
THI
 
CHÍNH
 
THỨC
)							NĂM HỌC: 2012 – 2013
						Thời gian: 60 phút(không kể thời gian phát đề)
 (
Lời
 
dặn
 
thí
 
sinh
: 
Thí
 
sinh
 
làm
 
bài
 
trực
 
tiếp
 
vào
 
đề
 
thi
 
này
.
Thí
 
sinh
 
không
 
được
 
sử
 
dụng
 
bất
 
cứ
 
tài
 
liệu
 
nào
 
kể
 
cả
 
từ
 
điển
.
)Họ và tên:………………………………………..
Lớp…………… Số báo danh……………………
====================================================================================================
	Điểm
	Giám khảo
	Giám thị 1
	Giám thị 2

	


	
	
	


(1-3) Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: (1.5 pts)
1. A. south	B. bought	C. found	D. about
2. A. looked	B. suggested	C. decided	D. wanted
3. A. find	B. try	C. recycle	D. fix
(4 – 13) Choose the word or phrase (A,B,C or D) that best fits the blank space in each sentence: (5 pts)
4. Environmental _______ is a serious problem facing mankind today.
A. polluted	B. pollute	C. pollution	D. polluting
5. Lan is _______ that you are working hard.
A. pleasant	B. pleased	C. pleasure	D. pleasing
6. Tet is the most important _______ for Vietnamese people.
A. celebration	B. invention	C. decoration	D. preparation
7. _______ the weather is fine; we will go on a picnic.
A. If	B. However	C. Although	D. Therefore
8. The weather was very nice, _______ we decided to go out for a walk.
A. and	B. but	C. so	D. or
9. Tom suggested _______ money to help the poor.
A. to save	B. save	C. saving	D. should save
10. _______ the TV for me, please? I want to watch the weather forecast.
	A. Turn on	B. Turn off	C. Turn up	D. Turn down
11. Do you know the driver _______ took them to town last night?
	A. whose	B. which	C. who	D. whom	
12. The baby laughed _______ as she was playing with her toys.
	A. happiness	B. happy	C. happily	D. unhappy
13. It’s very nice _______ you to say so!
	A. of	B. on	C. at	D. in
(14 – 16) Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting: (1.5 pts)
18. Let me congratulate you on to pass the final exam.
       A                  B                          C              D
10. Toyota cars  are make in Japan. 
                    A      B    C     D
14. Nam showed me how using a computer.
                    A             B        C            C
(17 – 24) Choose the word or phrase (A, B, C, D) that best fits the blank space in the following passage:(4 pts)
CHRISTMAS
Christmas is my (17) ______ holiday. I enjoy baking Christmas cookies and planning parties. I like sending cards and hearing (18) ______old friends. I love seeing children open their (19) ______on Christmas morning. Most of all, I love one (20) ______custom that we have in our family. On the night before Christmas we (21) ______in warm clothing and go from house (22) ______ house in our neighborhood. At each house, we (23) ______Christmas songs. Then we go to a hospital or a home for elderly people and we sing there. We want to let people (24) ______ that we care about them. Afterward, we come home and drink hot chocolate by the fireplace. I love this!
17. 	A. like	B. dislike 	C. favorite 	D. love 
18. 	A. of 	B. with 	C. from 	D. by 
19. 	A. presents 	B. given	C. offers 	D. Both A and B
20. 	A. special 	B. unusual 	C. strange 	D. rare
21. 	A. wear 	B. put on 	c. get 	D. dress up 
22. 	A. by 	B. to 	C. after 	D. and 
23. 	A. shout 	B. cry 	C. sing 	D. speak 
24. 	A. know 	B. to know 	C. knowing 	D. knew
(25 – 28) Supply the correct form of the words in parentheses to complete the sentences. (2 pts)
25.Her novel is known to everyone. It is______________  read.	(wide)
26. Keep _____________! The teacher is explaining the lesson. 	(silence)
27. Time passes _______________ when you are alone. 	(slow)
28. She has finished her best ________________.	(perform)
 (29 – 32) Read the text and decide whether the folowing statements are True (T) or False (F) (2 pts)
In the first half, the Italian played better. The situation was better for the French in the second half when they pressed the field. The two teams finished 90 minutes with one goal for each side and went on the match with extra 30 minutes. However, everything changed at 118’. Zidane, who scored the first goal of the match, attacked Materazzi from Italy with his bald head and the Italian boy fell on the field. The superstar of the French had to leave the field after receiving a Red card from the referee. The Italian won the match after five successful penalties and became the World Champion. 
	STATEMENTS
	TRUE
	FALSE

	29. The French won the match. 
	
	

	30. The first goal was scored by Zidane. 
	
	

	31. Materazzi received a Red Card. 
	
	

	32. The Italian became the world champion. 
	
	



(33 – 36) Complete the second sentences  in such a way that it means the same as the original one.( 4 pts)
33. She didn’t take your advice, so she failed in her exam. 
=> If	
34. I haven’t seen that man here before. 
=> It’s 	
35. They are building a new school in that village. 
=> A new school	
36. “Can you speak English?” said Ann. 
=> Ann asked	
----------------THE END AND GOOD LUCK-----------------
ĐỀ SỐ 14(mã đề số 10)
SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC	           ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 THPT
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)             	                                                         NĂM HỌC: 2012 – 2013	 	=============================================================================================
	Điểm
	Giám khảo
	Giám thị 1
	Giám thị 2

	

	
	
	


(1-3) Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: (1.5 pts)
1.	A. cried	B. published	C. ordered	D. sprayed
2.	A. qualify	B. baggy	C. grocery	D. scenery
3.	A. union	B. unit	C. until	D. university
(4 – 13) Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence: (5 pts)
4. That’s the man ______ mother tongue is Chinese.
	A. which	B. whose	C. that	D. who
5. The woman ______ daughter got a scholarship to study abroad was very happy.
	A. who	B. whose	C. that	D. whom
6. English, Chinese and Tamil are also ______ spoken in Malaysia.
A. widened	B. width	C. wide	D. widely
7. He hates cooking and ______ clothes.
	A. wash	B. to wash	C. washing	D. washed
8. Nam passed his exam, ______?
	A. did he	B. didn’t he	C. doesn’t he	D. wasn’t he
9. Our school year now often starts ______ August the 15th.
	A. in	B. on	C. at	D. for
10. If it ______ this evening, I won’t go out with you.
	A. rains	B. rained	C. was raining	D. has rained
11. Can you ______ the light. It’s too dark here.
	A. turn on	B. go on	C. turn off	D. go off
12. Maryam ______ a good time in our city last summer vacation.
	A. has	B. is having	C. had	D. has had
13. Nam: –“How are you today, Minh?” –Minh: –“_______”
	A. Thanks	B. No, thanks	C. Yes, thanks	D. Fine, thanks
 (14 – 16) Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting: (1.5 pts)
13. Between 1980 to 1990, the area was hit by five disastrous tornadoes.
                              A             B               C                      D
14. If I have a million dollars, I’d have a trip to space.
              A                       B                      C           D
16. How about to use public buses instead of cars to go to work.
        A                 B         C                    D
(17 – 24) Choose the word or phrase (A, B, C, D) that best fits the blank space in the following passage:(4 pts)
Newspapers, magazines, (17) ______ books are written media. Newspapers are one of the (18) ______ sources for spreading news and events (19) ______ the world. Radio and television supply information and entertainment to the public. Motion pictures are one of the most (20) _____ forms of entertainment. Movies are also teach people many (21) ______ subjects. The multimedia computer (22) _____ students learn about a particular topic in a (23) ______ of ways. When we use the internet, we can give and get a lot of information very (24) ______.
17.	A. so	B. but	C. and	D. because
18. 	A. main	B. kind	C. happy	D. hard
19. 	A. all	B. throughout	C. out	D. on
20. 	A. right	B. interested	C. expensive	D. popular
21.	A. also	B. too	C. other	D. another
22. 	A. gives	B. helps	C. asks	D. says
23.	A. variety	B. difference	C. change	D. kind
24.	A. exactly	B. correctly	C. secretly	D. quickly
(25 – 28) Supply the correct form of the words in parentheses to complete the sentences. (2 pts)
25. This school has excellent ______________ 		(Repute)
26. We often take part in many ______________activities at school.  	(Culture)
27. They enjoy talking to ______________ in English.    	(Foreign)
28. If you want to ______________your English, we can help you.  	(Improvement)
(29 – 32) Read the text and decide whether the following statements are True (T) or False (F) (2 pts)
Ha Long- Bay of the Descending Dragon- is very popular with both Vietnamese and international tourists. One of the attractions of Ha Long is the Bay’s calm water with limestone moutains. The Bay’s water is clear during the spring and early summer. Upon arriving in Ha Long city, the visitors will go along Chay Beach. From the beach, visitors can hire a boat and go out to the Bay. It is here that visitors will find some of southeast Asia’s most beautiful sites. Dau Go cave is one of the most beautiful caves at Ha Long. It was the cave in which General Tran Hung Dao hid wooden stakes to beat the Mongols on Bach Dang River in 1288.
	Statements
	T
	F

	29. Ha Long is very popular with only Vietnamese tourists.
	
	

	30. The Bay’s calm water with limestone moutains is one of the attractions of Ha Long.
	
	

	31. The Bay’s water is clear during the year.
	
	

	32. One of the most beautiful caves at Ha Long is Dau Go cave.
	
	


 (33 – 36) Complete the second sentences in such a way that it means the same as the original one.( 4 pts)
33. He asked them, “Why do you come home late?”
=> He asked them	
34. People speak English as their first language in Australia.
=> English	
35. Tom doesn’t have a computer at home and he’d love to.
=> Tom wishes	
36. She doesn’t work hard, so she doesn’t get good marks.
=> If she	
----------------THE END AND GOOD LUCK-----------------
ĐỀ SỐ 15(mã đề số 11)
    SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC       ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 THPT
 (
ĐỀ
 
THI
 
THAM
 
KHẢO
)							NĂM HỌC: 2012 – 2013
						                Thời gian: 60 phút		
 (
Lời
 
dặn
 
thí
 
sinh
: 
Thí
 
sinh
 
làm
 
bài
 
trực
 
tiếp
 
vào
 
đề
 
thi
 
này
.
Thí
 
sinh
 
không
 
được
 
sử
 
dụng
 
bất
 
cứ
 
tài
 
liệu
 
nào
 
kể
 
cả
 
từ
 
điển
.
)Họ và tên:………………………………………..
Lớp…………… Số báo danh……………………
=================================================================================================
	Điểm
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	Giám thị 1
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(1-3) Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: (1.5 pts)
1. 	A. idiom	B. ideal	C. item	D. identical
2. 	A. hear	B. near	C. clear	D. pear
3. 	A. theatre	B. therefore	C. thoughout	D. thunder
(4 – 13) Choose the word or phrase (A,B,C or D) that best fits the blank space in each sentence: (5 pts)
4. “ _______ the TV for me, will you? I want to watch the weather forecast."
A. turn on 	B. turn off 	C. look for 	D. look after       
5. Hoa failed her math test; _______, she has to do the test again.
	A. However	B. Therefore	C. if	D. because
6. Ba, ______ lives on Trang Tien Street, can play the guitar very well.
A. whom	B. that	C. who	D. whose
7. I feel that you _______ me.
	A. don’t like	B. didn’t like	C. aren’t liking	D. haven’t like
8. We usually watch the news on TV because it is very ______.
	A. inform	B. information	C. informing	D. informative
9. In this program, we plant trees  ______ the streets and in the park.
	A. beside	B. under	C. along	D. on
10. You used to live in Binh Phuoc, ______?
	A. don’t you	B. do you	C. have you	D. didn’t you
11. How much time do you spend on _______ your homework every day.
	A. do	B. doing	C. to do	D. did
12. This building is _______ than that one.
	A. beautiful	B. so beautiful	C. more beautiful	D. beautiful as
13. In Asia, a tropical storm is called  _______.
	A. typhoon	B. hurricane	C. cyclone	D. tornado
 (14 – 16) Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting: (1.5 pts)
14. You must study hard although you want to get good grades.
                          A                 B                          C       D
15. They enjoy to listen to Micheal Jackson’s songs.
                  A          B       C                                   D
16. She always drives her car careful.
                 A         B        C           D
(17 – 24) Choose the word or phrase (A, B, C, D) that best fits the blank space in the following passage:(4 pts)
This is only a quick note to (17) ______  you that I am fine and that the course is going well. I am in the top class, and I am (18) ______ a great time. There are eight of us in the class, all from different countries, so we have to (19) ______ English all the time. I want to say how pleased I am (20) ______ the school, and I am really glad that you told me about it. The facilities are great and our social life is wonderful. We have parties twice a month, and every weekend we (21) ______ have the chance to go on all sorts of interesting excursions (22) ______ are organized by the school. I’d love to see you again, and my host family have said you are (23) ______ to stay in the a spare room. So please tell me (24) ______   you think you’ll be able to come here, and I’ll sort things out.
17. 	A. say	B. speak	C. tell	D. give
18. 	A. making	B. doing	C. having	D. getting
19. 	A. speak	B. talk	C. send	D. ask
20. 	A. about	B. of	C. for	D. with
21.	A. too	B. also	C. so	D. neither
22. 	A. when	B. who	C. what	D. which
23.	A. informed	B. welcomed	C. told	D. asked
24.	A. unless	B. because	C. and	D. if
(25 – 28) Supply the correct form of the words in parentheses to complete the sentences. (2 pts)
25. Hong Son’s second goal in the match against Thailand was the most ______________  (impress)	
26. The instructions are very __________. I am not clear what I should do. (confuse)
27. The teacher gave the students a detailed ___________ of the story. (explain)		
28. My parents usually ____________ me to study harder. (courage)			
(29 – 32) Read the text and decide whether the folowing statements are True (T) or False (F) (2 pts)
	Chiang Mai is a city in the north of Thailand that has a wonderful night market. In the evening, the main street is lined with small stands and shops that sell almost everything you can imagine. Some stands sell jewelry or clothing, others sell traditional Thai crafts, and still others sell fresh fruit and spices. It’s easy to spend an entre evening just looking at everything and it’s also easy to buy things because the prices are not very expensive. There are a lot of wonderful attractions in Chiang Mai, but the night market is the most attractive to many people.
	Statements
	True/False

	29.Chiang Mai is a city in the west of Thailand.
	

	30.At night the street in Chiang Mai is lined with small stands and shops.
	

	31.You can buy many things in the night market.
	

	32.Things in the night market are very expensive.
	


(33 – 36) Complete the second sentences  in such a way that it means the same as the original one.( 4 pts)
33. This is the first time I have seen that film.
=> I haven’t	
34. Unless Nga hurries, she will miss the last train.
=> If Nga	
35. Nam’s school isn’t as modern as mine.
=> My school	
36. She rides her bike to school in thirty minutes every day.
=> It takes	

----------------THE END AND GOOD LUCK-----------------
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(1-3) Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: (1.5 pts)
1. 	A. that	B. this	C. think	D. mother
2. 	A. customer	B. truck	C. include	D. custard
3. 	A. cities	B. countries	C. babies	D. flies
(4 – 13) Choose the word or phrase (A,B,C or D) that best fits the blank space in each sentence: (5 pts)
4. If he ______ on telling lies, nobody will believe a word he says.
A. go	B. goes	C. going 	D. went
5. Tom suggested ______ late tonight.
A. to work	B. work	C. should work	D. working
6. He failed the exam; ______, he had to do the job he didn’t like.
A. therefore	B. and	C. but	D. though
7.  Emails can be sent and received at any hour of the day, ______? 
A. can they  	B. can it 	C. can’t it 	D. can’t they 
8.  Most children enjoy ______advertisements on TV. 
A. to watch 	B. watch 	C. watching	D. watched 
9.  Without a ______, you cannot access to the Internet. 
A. machine	B. television	C. computer 	D. translator 
10.  The baby laughed ______ when her mother told her a funny story. 
A. happy    	B. happiness      	C. unhappy      	D. happily 
11.  I’m ______ that people have spoiled this area. 
A. disappointed  	B. disappointment    	C. disappointing    	D. disappoint
12. This newspaper is ______ every day. It's a daily newspaper
A. publishing	B. published	C. to publish	D. publish
13. Tet is a festival______occurs in late January or early February. 
A. whom     	B. who  	C. when      	D. which 
(14 – 16) Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting: (1.5 pts)
14. He may miss the train unless he doesn’t hurry.
	   A                  B         C                        D
15. Trung is flying to Sacramento, that is the capital city of California.
	           A                                 B               C        D
16. She has taught in this school since five years.
	     A     B         C                   D
 (17 – 24) Choose the word or phrase (A, B, C, D) that best fits the blank space in the following passage:(4 pts)
The (17) _______ Sunday in May is Mother’s Day. It is a (18) _______ holiday in both Britain and American. On that day, children send Mother’s day cards to their mother. They give their (19) _______ flowers or sweets as presents. Fathers and children do the cooking so that mothers can have a (20) _______.
In the USA, Mother’s Day (21) _______in 1860s. There was a small town called Prunty town in the middle of the USA. People in the town fought against each other (22) _______the war. After the war, they hated each other. Mrs. Ann Reeves Janis wanted the people to make (23) _______with each other again. So she started “Mother’s Friendship Day”. On that day, she visited (24) _______the other mothers in the town and said, “Let us be friends with each other again”. Her idea succeeded. The same thing happened in other parts of the country. After she died, her daughter carried on her idea. In 1908, “Mother’s Friendship Day” became “Mother’s Day”.
17. 	A. one	B. second  	C. three 	D. two 
18. 	A. general  	B. private	C. public	D. commonly
19. 	A. fathers  	B. sisters  	C. brothers	D. mothers 
20. 	A. rest	B. break	C. free	D. time
21. 	A. started  	B. to start  	C. starting	D. had stared 
22. 	A. a while  	B. as	C. when	D. during
23. 	A. friendly  	B. friendship	C. friend	D. friends
24. 	A. plenty	B. whole	C. a lot	D. all
(25 – 28) Supply the correct form of the words in parentheses to complete the sentences. (2 pts)
25. We need further ___________________ 			(inform)
26.  Sapa is one of the____________ regions of Vietnam. 		(mountain) 
27. We have a great ____________ for her as a writer. 		(admire)
28.  It was an____________ journey. 			(interest)
(29 – 32) Read the text and decide whether the following statements are True (T) or False (F) (2 pts)

HOW DIFFERENT STUDENTS LEARN THEIR ENGLISH VOCABULARY

Hoa:  I have a little book. It’s an address book with the letters of alphabet, and I write the new words in two or three times a week. I write English words first, then the translation. I try to learn ten new words a day.
Lan:  I have a little notebook. I always have it with me. I try to fill one page a day. Sometimes I put words in groups, like fruit- all kinds of fruit, or colors, or clothes, or things and the shops where you buy them.
Nam:  I write the new words on a little piece of paper of paper, with the English on one side and the Vietnamese on the other side. I write the English words in a sentense so I know how to use them, and what words they are used with.
	Statements
	True
	False

	1. Lan has a little notebook with the letters of the alphabet.
	
	

	2. Hoa writes the new words in the book two or three times a week.
	
	

	3. Nam somtimes puts words in groups.
	
	

	4. Nam writes the English words in a sentence so he knows how to use them
	
	


(33 – 36) Complete the second sentences in such a way that it means the same as the original one.( 4 pts)
33. “Do these books belong to you? Lien” Ba asked
=> Ba asked Lien	
34. He hasn’t written to me since June.
=> The last time	
35. I’m not a millionaire, so I can’t buy you a car.
=> If I	
36. The weather was so cold that they can’t go out.
=> It is such	
----------------THE END AND GOOD LUCK----------
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Điểm
	Giám khảo
	Giám thị 1
	Giám thị 2

	


	
	
	


(1-3) Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: (1.5 pts)
1. 	A. arrive	B. prison	C. sight	D. fine
2. 	A. stopped	B. lived	C. played	D. arrived
3. 	A. teach	B. season	C. meat	D. weather
(4 – 13) Choose the word or phrase (A,B,C or D) that best fits the blank space in each sentence: (5 pts)
4. The Ao dai is the _______ dress of Vietnamese women.
	A. traditionally	B. tradition	C. traditional	D. traditionalist
5. He may miss the train _______ he doesn’t hurry.
	A. if	B. unless	C. so	D. and	
6. Mai _______ in Ho Chi Minh City for five years now.
	A. lives	B. live	C. is living	D. has lived
7. I’d love to go to the party _______ I have to finish my homework.
	A. and	B. but	C. or	D. because
8. Let’s _______ the television. I want to read a book.
	A. go on	B. turn off	C. turn on	D. go off
9. Tom and Mary don’t like news, _______?
	A. do they	B. don’t they	C. did they	D. won’t they
10. If Ba _______ rich, he would travel around the world.
	A. is	B. are	C. were	D. had been
11. She _______ whether I liked pop music.
	A. said	B. told	C. asked	D. spoke
12. That is the man _______ helped me last week.
	A. whom	B. whose	C. which	D. who
13. Would you mind _______ the door, please?
	A. open	B. opening	C. to open	D. opened
(14 – 16) Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting: (1.5 pts)
14. Tet is a festival who occurs in late January or early February.
                                  A       B                              C    D
15. She suggested to organize a show to raise money for the poor.
                     A              B             C          D
16. The children laughed happy while they were playing with their toys.
                   A                        B                              C                             D
 (17 – 24) Choose the word or phrase (A, B, C, D) that best fits the blank space in the following passage:(4 pts)
Although there are many (17) ______through out the year. Tet (18) _______the lunar New Year holiday is the most (19) _______celebration for Vietnamese people. Tet is a festival (20) ______ occurs in late January or early February. It is a time for families (21) _______ and decorate their homes and enjoy (22) ______ food such as sticky rice cakes. Family members (23) ______ live apart try to be together (24) ______Tet. 
17.	A. celebrations 	B. activities 	C. information 	D. news
18.	A. and 	B. but 	C. or	D. because
19.	A. beautiful 	B. important	C. interesting 	D. interested
20.	A. what 	B. who	C. which	D. whom
21.	A. clean 	B. to clean 	C. cleaning 	D. cleaned
22.	A. special 	B. especially 	C. specially	D. particularly
23.	A. what 	B. which 	C. whom	D. who
24.	A. in 	B. on 	C. at 	D. for
(25 – 28) Supply the correct form of the words in parentheses to complete the sentences. (2 pts)
25. We were really _____________ by the beauty of your city.		(impress)
26. We usually watch the news on TV because it’s very _____________.	(inform)
27. We enjoy the ___________ atmosphere in Vietnam		(peace)
28. The tour around your country is ______________ cheap.		(surprise)
(29 – 32) Read the text and decide whether the following statements are True (T) or False (F) (2 pts)
Hi. I am a student of a secondary school in Hanoi. I am in grade 9. I always wear school uniform on school days: a white shirt and dark blue trousers. But on weekends, I usually wear casual clothes, such as an open-neck shirt or a T-shirt, jeans and sport shoes because they are very comfortable and convenient and I can play football, ride a bicycle or go somewhere easily. My favorite colors are red and blue.
	Statements
	True
	False

	29. He is a student at a university in Hanoi.
	
	

	30. He sometimes wears school uniform.
	
	

	31. He likes wearing casual clothes because they are comfortable
	
	

	32. He likes strong colors such as red and blue.
	
	


 (33 – 36) Complete the second sentences  in such a way that it means the same as the original one.( 4 pts)
33. Mr. Ba started playing tennis twenty years ago.
=> Mr. Ba has	
34. “I am taking the 5.30 train tomorrow.” Minh said.
=> Minh said	
35. Health is more important than money.
=> Money isn’t	
36. Let’s invite the Browns to the party on Sunday.
=> He suggested	
----------------THE END AND GOOD LUCK-----------------
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
I. PRONUNCIATION (0.75 point/0.25 each): Choose the word whose underlined part is
pronounced differently from that of the others.
1. A. environment	B. scientist	C. advisor	D. hurricane 
2. A. exchanges 	B. encourages 	C. drives 	D. resources 
3. A. honour	B. hour	C. happiness	D. honesty	
II. GRAMMAR AND STRUCTURE (2.5 points/0.25 each) 
	Choose the best option (A, B, C, or D) to complete each of the following sentences.
4. – Tom: “Pass me that pen, please!” – Mary: “______________ ”
A. Yes, please. 	B. No, it isn’t.	C. Here you are.	D. It doesn’t matter.
5. ________ it was so cold, he went out without an overcoat.
A. Although 	B. In spite of 	C. Since	D. Because 
6. The bridge  ______________ in our homeland at the moment.
A. is repairing	B. is being repaired	C. will be repaired		D. is repaired 
7. The kids are watching cartoons ______________ Disney Chanel.
A. in	B. on 	C. at 		D. from
8. Let’s get a ______________ to make sure there are no cracks in the pipe.
A. electrician 	B. dentist 	C. plumber		D. architect
9. The next stage of the  ______________  of  television is interactive TV.
A. revolution 	B. resolution 	C. discovery 		D. development 
10. If the rice paddies are polluted, rice plants _______.
A. would die	B. will die	C. won’t die		D. wouldn’t die
11. We are  ______________ that the people have spoiled many beaches.
A. disappointing	B. disappointingly	C. disappointedly		D. disappointed 
12. Snowstorms, volcanoes, typhoons and earthquakes are ___________ .
A. natural disasters 	B. air pollution    C. weather forecasts  	D. polluted oceans
13. Those girls will come back before dark, ______________ ?
A. won’t they	B. wouldn’t they	C. didn’t they		D. don’t they 
III. ERROR RECOGNITION (0.75 point / 0.25 each)
Choose the underlined word/phrase (A, B, C or D) that needs correcting.
14. There is no water in the house. If there is, we could cook dinner for the old man.
                  A                                       B                C       D
15. Mathew, one of my best friends in Australia, plays the piano very good.
                                           A                              B      C                       D
16. Would you mind turning on the lights, please? It’s too dark for me to reading in here.             
                                A                                                B          C          D
IV. GUIDED CLOZE TEST (2 points / 0.25 each)
Choose the correct option (A, B, C or D) that best fits each space in the following passage.
English is a very useful language. If we know English, we can go to any countries we like (and we must be rich enough, of course). We will not _________ (17) it hard to make people understand _________ (18) we want to say. English also helps us to learn all kinds of _________ (19). Hundreds of books are _________ (20) in English everyday in _________ (21) countries. English has also helped to spread ideas and knowledge _________ (22) all corners of the world. Therefore, English language has helped to spread better _________ (23) and  _________ (24) among the countries of the world.   	
17.	A. look	B. see	C. search	D. find
18. 	A. what	B. where	C. when	D. how
19. 	A. subjects	B. things	C. ideas	D. plans
20. 	A. write	B. wrote	C. written	D. writing
21.	A. much	B. lot of	C. many	D. a lots of
22. 	A. in	B. at	C. with	D. to
23.	A. to understand	B. understanding	C. misunderstanding	D. understand
24.	A. friend	B. friendly	C. friendship	D. unfriendliness
PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM (Từ câu 1 đến câu 24).
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B. PHẦN TỰ LUẬN: (Thí sinh làm trực tiếp vào đề thi)
I. WORD FORM (1 point/0.25 each): Give the correct form of the word in each bracket.
25. Our teacher always stresses the ______________of  careful preparation.(important)
26. Designers have _____________________ the Ao Dai for ages .       (modern)
27.Last year, we had an _____________________ summer holiday.       (enjoy)
28. He drives so _________________ that he often has accidents.	          (careless)
II. READING COMPREHENSION (1 point/0.25 each): Read the passage carefully and decide whether the following statements are TRUE or FALSE.  (Lưu ý: Thí sinh làm trực tiếp vào đề thi. Yêu cầu thí sinh viết rõ câu trả lời là TRUE hoặc FALSE, không được viết tắt là T hoặc F).
It is estimated that there are about one billion people who use the Internet computer network around the world. The Internet allows people to work at home instead of traveling to work. The Internet allows businesses to communicate with customers and workers in any part of the world for the cost of a local telephone call. E-mail allows users to send documents, pictures and other data from one part of the world to another immediately. People can use the Internet to do shopping. It is also possible to use the Internet for education – students may connect with their teachers from home to send or receive e-mails or talk about their problems through “on-line” rather than attend a class.
29. The Internet allows people to work at home.                                         ______
30. To a business, the Internet is a very expensive way to communicate with customers.   
31. People cannot use the Internet to do shopping.                                       ______
32. To use the Internet for education is possible.                                           _____
III. WRITING (2 points/0.5 each): Following the instructions in the brackets, finish the second sentence so that it has the same meaning as the first.
33.  The test was difficult. We couldn’t do it. (Rewrite the sentence, using “so…that”).
 The test____________________________________________________________.
34. The man was very kind. He told me the way to the supermarket. (relative pronoun).                  
 The man _____________________________________________________________.
35.  “When will you leave for Paris?”, he asked me.  ( “reported speech”).
 He asked me __________________________________________________________.
36. Driving on the left makes me feel strange.  (Rewrite the sentence, using “used to”).
 I’m not ______________________________________________________________.
______ THE END ______
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Đề thi này gồm 04 trang, thí sinh làm trực tiếp vào đề thi theo hướng dẫn.
	Hội đồng thi: ……………………………………...
Phòng thi số: ……………………………………...
Số báo danh: ………………………………………
Họ và tên thí sinh: ………………………………...
Ngày sinh: ………………………………………...
Nơi sinh: ………………………………………….
Học sinh trường (THCS): ………………………...
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	Giám thị 1
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Giám thị 2
Họ và tên: ……………………
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	Số phách




  

	Điểm

Bằng số: …………………………………………..

Bằng chữ: …………………………………………
	Giám khảo 1
Họ và tên: ……………………
Chữ kí: ……………………….
Giám khảo 2
Họ và tên: ……………………
Chữ kí: ……………………….
	Số phách



Hướng dẫn cách làm bài phần Trắc nghiệm
- Đối với các câu hỏi trắc nghiệm (từ câu 1 đến câu 24), thí sinh chọn câu trả lời và đánh dấu chéo (X) đè lên một chữ cái tương ứng với phương án trả lời đúng trong Phần trả lời trắc nghiệm dưới đây (Trang 3).
	A
	B
	C
	D


Ví dụ: Thí sinh chọn phương án A câu XY: 

- Trong trường hợp thí sinh muốn bỏ lựa chọn phương án đã chọn (A của câu XY) để lựa chọn phương án khác (ví dụ phương án C): khoanh tròn ô vuông chứa phương án A và đánh dấu chéo (X) đè lên phương án C.  
	A
	B
	C
	D




- Trong trường hợp thí sinh muốn bỏ phương án C vừa chọn để quay lại chọn phương án A đầu tiên: khoanh tròn phương án vừa chọn (C), bôi đen phương án đầu tiên (A). 
	A
	B
	C
	D




B. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm - 0.25 điểm/ câu)
I. PRONUNCIATION 
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
17. A. passed	B. watched	C. played	D. washed 
18. A. proud 	B. about	C. around 	D. would
19. A. market	B. depart	C. card	D. scare	
II. GRAMMAR AND STRUCTURE 
	Choose the best option (A, B, C, or D) to complete each of the following sentences.
4. Mrs. Brown helped Mike with his homework ______ she was tired.
	A. but	B. although	C. because	D. however
5. Before you go out. Please remember to ______ the lights.
	A. turn off	B. turn on	C. turn up	D. turn down
6. Nam got wet________ he forgot his umbrella.
	A. so	B. because	C. if	D. though
7. My aunt Judy is the woman _______ is holding Jack.
	A. who	B. whom	C. which	D. whose
8. The Aodai _______ of long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants.
	A. comprises	B. makes	C. composes	D. consists
9. Tom ________ write to me until last year. Now he sends me e-mail.
	A. is used to	B. uses to	C. used to	D. gets used to
10. Most parents think chatting on the internet is_________.
  	A. time-wasting 	B. time-consuming 	C. time-release		D. time-saving
11. He read his article on the website last night, ________?
      	A. doesn’t he	B. hasn’t she	C. didn’t he	D. has he
12. Mai _______ in Hanoi for five years now.
	A. lived	B. lives	C. has lived	D. is living
13. – John:  “Would you like a glass of green tea?” – Tom: “________”
	A. No, thanks. 	B. No, I don’t.   	C. No, let’s not.   	D. No, I wouldn’t.
III. ERROR RECOGNITION 
Choose the underlined word/phrase (A, B, C or D) that needs correcting.
14. You must study hard although you want to get good grades.
                          A                 B                          C       D
15. They enjoy to listen to Michael Jackson’s songs.
                  A          B      C                                  D
16. She always drives her car careful.
                 A         B        C          D
IV. GUIDED CLOZE TEST 
Choose the correct option (A, B, C or D) that best fits each space in the following passage.
 Jeans are very popular with young people all (17)______ the world. Some people say that jeans are the “uniform” of (18) ______. But they haven’t been always popular. The story of jeans started (19) ______two hundred years ago. People in Genoa, Italy, made pants. The cloth (20) ______in Genoa was called “jeanos”. The pants were called “jeans”. In 1850, a salesman (21) ______ California began selling pants made of canvas. His name was Levi Straus. (22) ______ they was so strong, “ Levi’s pants” became (23) ______ with gold miners, farmers and cowboys. Six years (24) ______, Levis began making his pants with blue cotton cloth called denim. Soon after, factory workers in the United States and Europe began wearing jeans. Young people didn’t usually  wear them.
17. 	A. in	B. on	C. over	D. above
18. 	A. youth	B. young	C. younger	D. youngest
19. 	A. lots	B. much	C. most	D. almost
20. 	A. make	B. makes	C. making	D. made
21. 	A. in	B. on	C. at	D. with
22. 	A. Although	B. But	C. Because	D. So
23. 	A. famous	B. popular	C. good           	D. wonderful
24. 	A. late 	B. later	C. latest	D. last	

PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM (Từ câu 1 đến câu 24)
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B. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm) (Thí sinh làm trực tiếp vào đề thi)
I. WORD FORM (1.0 point/ 0.25 each): Give the correct form of the word in each bracket.
25. The journey to the countryside is very ________________. 			(INTEREST)
26. We have to leave the party __________________ or we’ll miss the train. 	(HURRY)
27. This restaurant is __________________ for its western meals. 			(FAME)
28. Most of the machines are old, but they are still very ______________. 		(USE)
II. READING COMPREHENSION (1.0 point/ 0.25 each)
Read the passage carefully and decide whether the following statements are TRUE or FALSE.
     	People who want to have good health need to be more active or exercising. Anyone who doesn’t often get enough exercise is very easy to get sickness. Most of people who do not exercise face nearly two times the chances developing heart disease as those who usually exercise.
     	People over the age of 18 only need to exercise about 30 minutes a day. Exercise will lower the amount of fat in the blood. It will improve the body’s defend system, ease tension and increase the strength of bones.
      	Daily exercise helps old people move more comfortable and performs daily activities more easily. We cannot know that how much money can be saved by daily exercise. However, some studies have shown that ten thousands of death can be prevented each year if people do exercise each day.
	STATEMENTS
	TRUE
	FALSE

	29
	A person who wishes to have good health doesn’t need to do exercise.
	
	

	30
	Doing exercise makes the bones become stronger.
	
	

	31
	Exercise cannot reduce the amount of fat in the blood.
	
	

	32
	People that do exercise every day can live longer.
	
	


III. WRITING (2.0 points/ 0.5 each)
Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first following the instructions in the brackets.
33. “Can you speak English?” said Ann. (Change the sentence into reported speech)
=> Ann asked me_________________________________________________________________________________________________
34. She last returned to her village two years ago. (using present perfect tense)
=> She hasn’t _____________________________________________________________________________________________________
35. I’m sorry I can’t speak English fluently. (Rewrite the sentence using the beginning words)
=> I wish _______________________________________________________________________
36. The stadium is too large. We have built it for two years. (Combine the two sentences into one using relative pronoun)
=> The stadium __________________________________________________________________
______ THE END ______
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S5.1wish1 at home now.

A.am B. were C. will be D. have been
6. People use the Internet for many purposes, ?

A. do they B. did they C. don’t they D. didn’t they
7. She enjoyed to music when she was young.

A. listening B. listened C. listen D. to listen
8. It’s dark in here, please all the lights.

A. turn off B. turn on C. look after D. look for
9. Mary forgot her raincoat. , she got wet .

A. So B. Because C.Or D. Therefore
10. When I to see Mr. Robinson last night, he was reading a newspaper.

A. come B. have come C. came D. am coming
11. His English teacher was born March 6™, 1981.

A.at B. for C.in D.on
12. - my father was tired, he helped me with my housework.

Alf B. Despite C. Although D. Since
13. If we down the trees in the forests, there will be floods every year.

A. cut B. will cut C. had cut D. were cutting
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1I1. GUIDED CLOZE TEST (2 points / 0.25 each )
Choose the correct option ( A, B, C or D) that best fits each space in the following passage.




image5.png
Malaysia is a country in South East Asia. It ___14___a member of the ASEAN. It consists
_15_ the Malay Peninsula and Sarawak and Sabah on the Island Borneo. Itis __16_
into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia. It has a tropical ___17__ . Itis
the world’s biggest producer of palm oil, and it exports rubber, tin and gas. In addition to
Islam, the country’s official __ 18, there are Buddhism, Hinduism and Christianity.
Malaysian people speak Bahasa Malaysia as ___19___mother tongue. It is the language of
20 in all secondary schools. English, Chinese, and Tamil are also widely spoken in
21 country.
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14.  Alis B.are C. has D. have

15: A at B. for C.in D. of

16.  A. comprised B. divided C. impressed D. corresponded
17. - A.climate B. weather C. flood D. territory

18.  A.region B. religion C. population D. language

19. A they B. them C. their D. theirs

20.  A.attraction B. association C. production D. instruction
21. A this B. these C. those D. many

IV. ERROR RECOGNITION ( 0.75 point / 0.25 each )
Choose the underlined word/ phrase ( A, B, C or D) that needs correcting.
22. What is the name of the girl which is singing a song on the stage?
A B C
23. He hadn’t seen her since she moved to Ho Chi Minh City with her family in 2003.
A . B C D
24. If I met aliens from outer space, 1 will invite them to come to my party.
A B (e D
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B. PHAN TU LUAN: ( Thi sinh lam truc tiép vao dé thi)
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1. WORD FORM (1 point / 0.25 each): Give the correct form of the word in each bracket.

1. The ao dai is the dress of Vietnamese women.(tradition)
2. You should drive in this town. (careful)
3. Thomas Edison, the greatest in the world, was in America. ( invent)

4. We’re very impressed by the of the local people. ( friend)
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II. READING COMPREHENSION (1 point / 0.25 each ): Read the passage carefully and
decide whether the following statements are true (T) or fasle (F).

There are about 5,000 living languages in the world today, but only about six of them are major
languages of the world. Two-thirds of the world’s population speaks those six languges. More
than 300 million people speak English as their first language. Another 300 million speak it as a
second language. No one knows how many people speak it as a foreign language. Chinese is
the only language with more speakers than English. More people study English than any other
language. In many countries, the textbooks in universities are in English. Many university
classes are taught in English although the students’ first language is not English.

5. English is the only major language in the world.

6. More than 300 million people speak English as their first language.

7. English is the language with the greatest number of speakers in the world.
8. In many countries, the textbooks in universities are in Chinese.
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ILWRITING (2 points / 0.5 each): Finish the second sentence ( according to the

instruction in the bracket ) so that it has the same meaning as the first.

9. The country was very beautiful. We visited it last year. (Combine the sentences, using a
suitable relative pronoun)

-> The country

10. She said: “I love this rose.” (Change the sentence into reported speech)

-> She said that

11. I can’t play the guitar. (Complete the wish sentence )

> I'wish

12. Themare going to build a new bridge. ( Change the sentence into the passive voice)
> A new bridge
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A. PHAN TRAC NGHIEM:
I.  PRONUNCIATION (0.75 point / 0.25 each): Choose the word whjpse underlined part is
pronounced differently from that of the others.

1 A missed B. lived C. arrived D. rained
2. A hats B. books C. bags D. ships
3 A beach B. teacher C. bear D. meat

II. GRAMMAR AND STRUCTURE (2.5 points / 0.25 each)

Choose the best option (A, B, C, or D) to complete each of the following sentences.
4. Would you mind that again, please?

A explain B. explaining

C. to explain D. explained
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A goes B. went C. will go D. is going Adobe ExportFDF @
10. Nam got wet he forgot his umbrella. o e Se |
A. although B.so C. however D. because R
11. Nam and Hoa each other for 10 years. SACH ON _LUvENpar X
A. knew B. has knew C. have known D. has known -
12. This magazine is every week. It’s a weekly magazine. )
» A publishing B. published C. to publish D. publish ¥ document Languege
13. The program was so that half of them fell asleep. [ | English (Us) Change
A. boring B. bore C. bored D. boredom
III. ERROR RECOGNITION (0.75 point / 0.25 each)
Choose the underlined word/ phrase (A, B, C or D) that needs correcting.
14. Jane asked John what she can do to help him. D creaepor v i
A B C D
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14. Jane asked JoNn Whar she can do 10 help nim. B

A BC D
15. If we would have a large garden, we would plant a lot of trees in it.
A B C D
16. My brother didn’t have money enough to buy the house he liked.
A B C D

IV. GUIDED CLOZE TEST (2 points / 0.25 each)
Choose the correct option (A, B, C or D) that best fits each space in the following passage
» Although there are many (17) throughout the year, Tet (18)
Year holiday is the most (19) celebration for Vietnamese people. Tet is a festival (20) -
occurs in late January or early February. It is a time for families (21)

the lunar New »

and decorat
their homes and enjoy (22) food such as sticky rice cakes. Family members (23)
live apart try to be together (24) Tet.

17. Al celebrations B. activities C. information D. news
18.  A.and B. but C.or D. because
19. A beautiful B. important C. surprising D. interested

 8s0x110in < m 3

@ signin

1 Share

[3 eportPOF A

Adobe Export PDF @

Convert PDF Files to Word
or Excel Online

Select PDF File

SACH ON .LUYEN.pdf X

Comvert to

Microsoft Word (“docx) v

Document Language:
English (US) Change

N CreatePDF v

Convert and edit PDFs
with Acrobat Pro DC

Start Free Trial





image25.png
SACH ON VAO LOP 10 - LUYEN.pdf - Adobe Acrobat Reader DC R L e e el

Fie Edit View Window Help

Start Free Trial

Home  Tools SACH ON VAO LG.. x ® signin
BB = Q ® @ 2w/ | AMOOE =- K T B2 [ Share
IV. GUIDED CLOZE TEST (2 points / 0.25 each) B eportpor ~ ||
Choose the correct option (A, B, C or D) that best fits each space in the following passage. -
‘Adobe Export PDF B
Although there are many (17) throughout the year, Tet (18) the lunar New Convert PDF Files to Word
or Excel Online E
Year holiday is the most (19) celebration for Vietnamese people. Tet is a festival (20) e 1
Select PDF File
occurs in late January or early February. It is a time for families (21) and decorate o
_ SACH ON.LUVENpdf X
their homes and enjoy (22) food such as sticky rice cakes. Family members (23)
i Convertto
live apart try to be together (24) Tet. Viroseft word (oo~
, 17. A celebrations B. activities C. information D. news > pocument angusge
18.  A.and B. but C.or D. because @ | Engishus) Change
19. A beautiful B. important C. surprising D. interested
20. A what B. who C. which D. whom
21. A clean B. to clean C. cleaning D. cleaned
22. A special B. especially C. specially D. particularly B createror v
23. A what B. which C. whom D. who
Convert and edit PDFs
24, A in B. C.at D. with with Acrobat Pro DC





image26.png
SACHONVAOLOP 10- LUYEN.pdf - Adobe AcrobatReaderDC " 0 0 L e o )

Fie Edit View Window Help

Home  Tools SACH ON VAO LG.. x

&8 = Q ®® 2 A®HOO
20. A what B. who C. which
21. A clean B. to clean C. cleaning
22. A special B. especially C. specially
23. A what B. which C. whom
24. A B.on C.at

B. PHAN TU LUAN: (Thi sinh lam triec tiép vao dé thi)
I.  WORD FORM (1 point / 0.25 each):
Give the correct form of the word in each bracket.

79

w% + B
D. whom
D. cleaned
D. particularly
D. who

D. with

=)

v

5]

Y2

=]

Nguyén Dinh Luyén GV Trwong THCS Bt Nho — Phi Riéng — Binh Phwéc

25. My Tam is a famous singer. She sings very . (beautiful)
26. The computer was a wonderful of the 2°th century. (invent)
languages.  (office)

27. Enelish and French are Canada’s.
~ 8501100« |

@ signin

1 Share

[3 eportPOF A

Adobe Export PDF @

Convert PDF Files to Word
or Excel Online

Select PDF File

SACH ON .LUYEN.pdf X

Comvert to

Microsoft Word (“docx)

Document Language:
English (US) Change

N CreatePDF v

Convert and edit PDFs
with Acrobat Pro DC

Start Free Trial





image27.png
SACH ON VAO LGP 10 - LUYEN.pdf - Adobe Acrobat Reader DC R RN NS e 0 T ik S

Fie Edit View Window Help

Home  Tools SACHONVAO L. x @ signin
B &8 = Q ®O© o KNHOG - R F| B 2 £ Share
[3 eportPOF A 1
79
‘Adobe Export PDF )
Convert PDF Files to Word
or Excel Online E
én GV Truwong THCS Bi Nho — Phii Riéng — Binh Phwéc Select PDF File

SACH ON .LUYEN.pdf X

25. My Tam is a famous singer. She sings very . (beautiful)
26. The computer was a wonderful of the 2°th century. (invent) CDM"‘V(:::MM [
N 27. English and French are Canada’s languages.  (office) O —
28. I've had my car already. (repair) [@ | Engishus) Change
II. READING COMPREHENSION (1 point / 0.25 each): Read the passage carefully and
decide whether the following statements are TRUE or FALSE
(Lwu y:Hoc sinh phai viét ro cdu tra 16i la TRUE hodc FALSE,khong viét tat la T hodc F).
Electricity is the most common form of energy today. In the modern world, electricity is very N CreatePOF v
available at the touch of a switch. Electricity has many uses. The most common use of electricity is B
Convert and edit PDFs

to provide artificial lighting. In factories, electricity is used to light up the work place. It is also used with Acrobat Pro DC

SRS - Start Free Trial

ot an Ta alen aanad tn sareas

I ’





image28.png
SACH ON VAO LOP 10 - LUYEN.pdf - Adobe AcrobatReader DC R L e e el

Fie Edit View Window Help

Home  Tools SACHONVAO L. x @ signin
m o8 Q @@m/ﬁgk@@@u_s%vﬁv‘%' B ¢

1L READ]NG COMPREHENSION (1 point / 0.25 each): Read the passage carefully and [ exportPDF A

decide whether the following statements are TRUE or FALSE
(Lueu y:Hoc sinh phdi viét ré cau 1ra 167 la TRUE hodc FALSE,khéng viét it la T hodc F). o e
Electricity is the most common form of energy today. In the modern world, electricity is very or bxcel online

Adobe Export PDF @

available at the touch of a switch. Electricity has many uses. The most common use of electricity is select PR Tl

. B . s . . SACH ON .LUYENpdf X
to provide artificial lighting. In factories, electricity is used to light up the work place. It is also used z
to operate air conditioners, computers and many other machines. Electricity is also-used to power conertte !
: B . . L. Microsoft Word (*.docx) v
many appliances that we have in our homes. Such appliances include television sets, computers,
Document Langusge:

electric fans, irons and many others. The list is simply endless. Modern man will most probably be 3 | Engiish (US) Change

lost without electricity.

29. The passage is about a kind of energy. -

30. Electricity has a lot of uses.

31. The appliances that are depended on electricity are endless. o N CreatePDF v
32. Without electricity, our life will not be affected. o "
III. WRITING (2 points / 0.5 each): Finish the second sentence (according to the instruction ot Acrabt Pr DC.

et - Start Free Trial

850x1100in <





image29.png
SACHON VAO LGP 10 - LUYEN.pdf - Adobe AcrobatReaderDC 0 S 0 0 0 e o T e

Fie Edit View Window Help

Home  Tools SACHONVAO L. x @ signin
R &8 Q @@ a/m KAMHOO - F T B L
32. Without electricity, our life will not be affected. o [ eportPDF A

III. WRITING (2 points / 0.5 each): Finish the second sentence (according to the instruction

‘Adobe Export PDF )
in the bracket) so that it has the same meaning as the first.

Convert PDF Files to Word
or Excel Online

33. They built this school many years ago. (Change the sentence into the passive voice) selectporFie

=> This school
Comvertto

34. The car is very expensive. It has just been bought by Mr. Smith. (Combine the sentences, using b

Microsoft Word (“docx) v

SACH ON .LUYENpdf X

a suitable relative pronoun)
Document Language:
=> The car — | English (uS) Change

35. The room is so small that they can’t live in it. (Rewrite the sentence, using "such that")

e
36. Can you play the guitar?” said Mr. John. (Change the sentence into reported speech)

=> Mr. John asked me ) CreatePDF v

Convert and edit PDFs
with Acrobat Pro DC

> Start Free Trial





image30.png
il Edt View Window Fidp

Home  Tools SACHONVAO L. x @ signin
® B8 X Q ®© s/ A MO w- B P B2
— A A
36. Can you play the guitar?” said Mr. John. (Change the sentence into reported speech) [3 eportPOF A
=> Mr. John asked me N
Adobe Export PDF @
THE END Convert PDF Files to Word
or Excel Online
SO GIAO DUC & PAO TAO Ki THI TUYEN SINH VAO LGP 10 THPT e
BINH PHUGC NAM HOQC 2016-2017 SACLIONHVEN P
PE CHINH THUC Mén thi: TIENG ANH (chung) Convert to
Ngay thi: 11/06/2016 Mictosoft Word ('docq
4 | Document Language:
30 a English (US) Change
: ‘
Nguyeén Pinh Luyén GV Trwong THCS Bu Nho — Phi Riéng — Binh Phwéc

Thoi gian lam bai: 60 phut (khong ké thoi gian phét dé) B createror v
D2 thi nay gém 02 trang. thi sinh 1am tryc tiép vao dé thi theo hudng dan.

Convert and edit PDFs
with Acrobat Pro DC

A. PHAN TRAC NGHIEM: Start Free Tril





image31.png
SACH ON VAO
Fie Edit View Window Help

Home  Tools

SACHONVAO L. x @ signin
6B Ea

A. PHAN TRAC NGHIEM:
I. PRONUNCIATION (0.75 point / 0.25 each): Choose the word whose underlined part is
pronounced differently from that of the others.
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1. A.achievement B. chemist C. chance D. cheerful Select PDF File
2. A.watched B. stopped C. cleaned D. worked SACH ON..LUVENpdf X
3. A.problem B. love C. box D. hobby Convertto

II. GRAMMAR AND STRUCTURE (2.5 points / 0.25 each)
Choose the best option (A, B, C, or D) to complete each of the following sentences.
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A. However B. Therefore C. Although D. Because
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III. ERROR RECOGNITION (0.75 point / 0.25 each)
Choose the underlined word/ phrase (A, B, C or D) that needs correcting.
14. Because of she worked hard, she felt exhausted.
A B C D

15. I like the book which Jane told me to read it.
A B C D

16. She wishes her friends can stay with her longer.
A B C D
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1. WORD FORM (1 point / 0.25 each):

Give the correct form of the word in each bracket.

SACH ON .LUYEN.pdf X

Comvert to

25. Youare very, from your brother. (DIFFER) st ord (o0
N 26. Thope my French will be when T go to France. (IMPROVEMENT) N
. X - Document Langusge:
27. He finished his formal in2015. (EDUCATE) e
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II. READING COMPREHENSION (1 point / 0.25 each): Read the passage carefully and

decide whether the following statements are TRUE or FALSE

(Luwu y:Hoc sinh phdi viét ré cau tra 16i la TRUE hogc FALSE,khéng viét tit la T hodc F).
NYLON was invented in the early 1930s by an American chemist. Julian Hill. Other scientists

worked with his invention and finally on 27 October 1938, Nylon was introduced to the world. It

was cheap and strong and immediately became successful. especially in the making o f ladies’

stocking. Today. Nylon is found in many things: carpets. ropes. seat belts. furniture. computers. and

N CreatePDF v
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N II. READING COMPREHENSION (1 point / 0.25 each): Read the passage carefully and

- decide whether the following statements are TRUE or FALSE

(Lwu y:Hoc sinh phdi viét ré cau trd 16i la TRUE hogc FALSE,khong viét tit la T hogc F).
NYLON was invented in the early 1930s by an American chemist. Julian Hill. Other scientists

‘worked with his invention and finally on 27 October 1938. Nylon was introduced to the world. It

was cheap and strong and immediately became successful. especially in the making o f ladies”

stocking. Today. Nylon is found in many things: carpets. ropes. seat belts. furniture. computers. and
even spare parts of the human body. It has played an important part in our lives up to now.

29. Julian Hill was an American inventor.
30. Nylon was strong but expensive.

31. We can find nylon in spare parts of the human body.
32. Today. nylon still plays an important part in our lives.
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30, Nylon was strong but expensive.

31. We can find nylon in spare parts of the human body.

32. Today. nylon still plays an important part in our lives.
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1. PRONUNCIATION (0.75 point / 0.25 each): Choose the word whose underlined part is
pronounced differently from that of the others.

1. A. health B. appear C. ready D. heavy
2. A. claimed B. warned C. occurred D. looked
3. A. think B. that C. three D. thanks

II. GRAMMAR AND STRUCTURE (2.5 points / 0.25 each)

Choose the best option (4, B, C, or D) to complete each of the following sentences.
4.~ Tom: “Would you like some orange juice?” — Jack: *
A. Yes, please B.mvery thirsty  C. Yes, T would D. Yes.Ido

all the players tried hard. our U-20 National Team still lost to U-20 Team of France.
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B. have talked to

9.1 a letter from your brother last week.

A sent B. wrote
10. If today were Sunday, we

A. would go B. will go
11. Jane always wears clothes.

A. fashion B. fashioning C. fashionable D. fashioned
12. He hates cooking and clothes.

A. wash washing C. to wash D. washes
13. The government should do something to help .

A. the poors B. the poor ones | C. poor D. the poor
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Children who live in areas where there is a lot of lead in the atmosphere cannot think as quickly as
other children and are clumsy when they use their hands. There are other long-term effects of
pollution. If the gases in the atmosphere continue to increase, the earth’s climate may become
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Statements True / False

5. Air pollution can cause lung diseases.
6. The lead in petrol produces a harmful gas.
7. If the gases in the atmosphere increase. the earth’s climate may become cooler.

8. Ice melt from the poles can cause serious floods.
III. WRITING (2 points / 0.5 each): Finish the second sentence (according fo the instruction in
the bracket) so that it has the same meaning as the first.

9. I have studied English for four years. (Rewrite the sentence, using “began”)

D IOCGAI e

10. He said to them “Don’t be late tomorrow.” (Change the sentence into reported speecit)

- He

11. If you don’t remember our address. you can find it in the phone book. (rewrite the sentence,

Using unless)

-> Unless

12.The test was too long for us to finish on time. (Rewrite the sentence, Using “enough”)
—> The test was not
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I. PRONUNCIATION ( 0.75 point / 0.25 each )

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

1. A. solar B.old C. doctor D. most
2. A. city B. cake C. coat D. cook
3. A. stopped B. finished C. worked D. cleaned

II. GRAMMAR AND STRUCTURE ( 2.5 points / 0.25 each )
Choose the best option ( A, B, C, or D) to complete each sentence.
4. Mike suggests showers to save water.
A. take B. to take C. taken D. taking




